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BÁO CÁO 
Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) 

----- 

Lâm Đồng là tỉnh Nam Tây Nguyên, diện tích tự nhiên 9.783km2; dân số trên 

1,3 triệu người; có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 142 đơn vị hành chính cấp xã. 

Đến tháng 12/2023, Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở (10 đảng bộ huyện, 

02 đảng bộ thành phố; Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh), 02 đảng bộ cơ sở trực 

thuộc, 747 tổ chức cơ sở đảng (262 đảng bộ cơ sở, 485 chi bộ cơ sở), 3.011 chi bộ 

trực thuộc, 48.772 đảng viên.  

Trong những năm qua, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi 

hành Điều lệ Đảng khóa XI, XII, XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong 

Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng 

động, sáng tạo, dân chủ, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, thực 

hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; 

thường xuyên chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, tập huấn, hướng dẫn, ban hành 

các quy định về chức năng, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng; có nhiều cố gắng trong 

đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quy định, 

nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, quy chế làm việc, đổi mới nội dung sinh 

hoạt chi bộ,...  

Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh vững vàng tư tưởng, kiên định mục tiêu, 

lý tưởng của Đảng, thể hiện vai trò gương mẫu trong việc chấp hành các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được 

giao; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, gần gũi quần 

chúng. Đội ngũ cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, cơ bản 

đảm bảo số lượng và chất lượng; trình độ, năng lực, ý thức, trách nhiệm của cán bộ 

ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến đáng 

kể về nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Công tác 

kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải 

quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo,... được quan tâm thực hiện đúng quy định. Đa số 

cán bộ, đảng viên và nhân dân... phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 

điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh. Việc thi hành Điều lệ Đảng bảo đảm 

sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội, lực lượng vũ trang trong toàn Đảng bộ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng 

bộ tỉnh còn một số hạn chế đó là: Việc phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện 

Điều lệ Đảng, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức cơ sở 

đảng chưa thường xuyên hoặc quán triệt mang tính thông báo; chưa thường xuyên 

kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm dẫn đến còn hạn chế, lúng túng khi thực 
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hiện; một số cấp ủy cấp trên cơ sở, cấp cơ sở và cán bộ chuyên trách công tác xây 

dựng Đảng còn có nội dung công việc giải quyết chưa đúng theo quy định, hoặc 

trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lúng 

túng trong hoạt động kiểm tra, giám sát; nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, 

giám sát hằng năm của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn hình thức, làm theo lối 

mòn; kết luận kiểm tra, giám sát còn chung chung, không chỉ ra được những hạn 

chế, khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa, còn ngại va chạm, ngại kiểm 

điểm, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả chưa cao. 

Trải qua 15 năm thực hiện, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Đảng đến nay còn nguyên giá trị, nhất là các nội dung được tiếp thu bổ 

sung, chỉnh sửa theo thực tiễn, đặc biệt là các nội dung về Đảng và những vấn đề 

cơ bản về xây dựng Đảng, là nền tảng, cốt lõi trong chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện 

cán bộ, đảng viên. Các các quy định của Điều lệ Đảng: Về đảng viên; về nguyên 

tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương 

và địa phương; tổ chức cơ sở đảng; tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công 

an nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; 

khen thưởng và kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội; Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tài 

chính của Đảng là cơ sở quan trọng để bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của 

Đảng, phù hợp tình hình thực tiễn. 

A. KẾT QUẢ  

I. Công tác quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi 

hành Điều lệ Đảng 

1. Quán triệt  

Thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI, sau các kỳ Đại hội khóa XII, XIII của Đảng, 

cùng với triển khai, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tập huấn, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy 

định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nghiêm túc ở cả 3 

cấp1; chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ quy định, hướng dẫn sửa đổi quy chế làm việc, rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn hiệu lực hoặc chưa đúng với 

quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Ngoài hình thức tổ chức hội nghị học tập, 

quán triệt Nghị quyết; Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, 

Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên đưa tin, bài, mở các 

chuyên trang, chuyên mục trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tổ chức lồng ghép trong tổ 

chức “Hội thi bí thư chi bộ giỏi” 2, “Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hội thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng”,.... 

 
1 Năm 2016, BTVTU tổ chức hội nghị quán triệt (02 ngày) với 3.588 đại biểu tham dự; cấp ủy các cấp, trung tâm 

chính trị huyện tổ chức 545 lớp với 58.871 cán bộ, cấp ủy viên, đảng viên tham gia học tập. Năm 2021, BTVTU tổ 

chức học tập với 3.747 cán bộ chủ chốt các cấp tham gia học tập; cấp ủy các cấp tổ chức 403 lớp với 53.732 cán bộ, 

đảng viên tham gia học tập. 
2 Năm 2023 có 2.599/3.033 chi bộ tham gia Hội thi, tỷ lệ 85,7% (số chi bộ không tham gia hội thi là chi bộ trong 

các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, các chi bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, lý do khác), trong đó: có 

1.937 đồng chí là bí thư chi bộ; 528 đồng chi là phó bí thư chi bộ; 127 đồng chí là chi ủy viên. Kết quả: có 208 đồng 

chí đạt giải nhất; 285 đồng chí đạt giải nhì; 433 đồng chí đạt giải ba; 1.085 đồng chí đạt giải khuyến khích. 
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Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các Ban tham mưu, giúp việc Tỉnh 

ủy, cấp ủy trực thuộc triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương 

đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để quán triệt 

cho đảng viên nghiên cứu, thực hiện đúng quy định. Trong các lớp bồi dưỡng lý 

luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị dành 

cho đảng viên mới đều phải bố trí ít nhất 02 - 03 bài về Điều lệ Đảng và thi hành, 

hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Qua quán triệt, học tập, nghiên cứu giúp cho các 

tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện đúng, đầy đủ Điều 

lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh thời 

gian qua. Giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên xác định rõ chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt chưa 

thường xuyên hoặc quán triệt mang tính thông báo,…; một số đảng viên chưa 

thường xuyên nghiên cứu đầy đủ các nội dung của Điều lệ Đảng, các quy định, 

hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; việc cung cấp đầy đủ tài liệu cho đảng viên ở cơ 

sở còn hạn chế. 

2. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện 

Thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng 

khóa XI, XII, XIII; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các nội dung 

Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của 

Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và các văn bản khác có liên quan trong Quy chế làm việc của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy các khóa IX, X, XI, nhiệm kỳ 2010 

- 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng 

sau mỗi kỳ đại hội, kịp thời xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng bám 

sát Điều lệ Đảng, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Quy định của Trung ương về 

chức năng, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng theo các loại hình và quy chế của 

cấp uỷ cấp trên. Riêng năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 

01-QĐi/TU, ngày 29/5/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công 

tác của chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn để tổ 

chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.  

II. Kết quả thi hành Điều lệ Đảng 

1. Phần mở đầu (Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng) 

Căn cứ vào các nội dung về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng 

được đề cập trong phần mở đầu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh 

ủy, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh bám sát tinh thần, cốt lõi 

những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng để thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng 

trong chỉ đạo, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên.  

Qua giáo dục, tuyên truyền các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn 

Đảng bộ cơ bản nhận thức tốt về bản chất giai cấp công nhân của Đảng; mục đích, 

nền tảng tư tưởng của Đảng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; những nội 

dung trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức từ 

đó hiểu sâu hơn và nâng cao ý thức, tự giác chấp hành quy định trong các chương 
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của Điều lệ Đảng. 

2. Về đảng viên (Chương I) 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh cơ bản nắm và thực 

hiện tốt Điều 1, Điều 2, Điều 3, Chương I, Điều lệ Đảng. Trên cơ sở Quy định thi 

hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể 

hóa nhiều nội dung về công tác đảng viên: Quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng 

kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách 

ra khỏi Đảng; kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo; kết luận một số vấn 

đề về đảng viên làm kinh tế tư nhân; xác định tuổi của đảng viên; việc kết nạp 

người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng...; Hướng dẫn 

về công tác nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng 

viên: Nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị 

thành đảng viên chính thức, kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng... 

được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, các quy định, 

hướng dẫn, cơ bản phù hợp và đáp ứng tình hình thực tế.  

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đều xây dựng kế hoạch phân công 

nhiệm vụ cho đảng viên bằng các hình thức phù hợp; tôn trọng và bảo đảm các 

quyền của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng như: Được thông tin và thảo 

luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng; được ứng cử, bầu cử cơ quan 

lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Trung ương; được phê bình, chất vấn 

về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến 

nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Trình bày ý kiến khi 

tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật. 

Công tác quản lý hồ sơ đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên được 

phân cấp và thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn. Các điều kiện, phương tiện 

phục vụ cho việc lưu giữ, bảo quản hồ sơ cơ bản đảm bảo. Việc nghiên cứu, khai 

thác hồ sơ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, không để xảy ra tình trạng 

thất lạc hồ sơ. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện trách nhiệm trong việc 

chỉ đạo, hướng dẫn để các cá nhân và tổ chức, đoàn thể liên quan thực hiện các thủ 

tục giới thiệu theo quy định, đảm bảo sự liên tục, không làm gián đoạn hay chậm 

trễ việc đề nghị xét kết nạp Đảng. Đối với hồ sơ đảng viên khi được công nhận 

chính thức đảm bảo đầy đủ về thành phần. Các quyết định về điều động, bổ nhiệm, 

đề bạt, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen 

thưởng, về cơ bản được bổ sung đầy đủ trong hồ sơ, phản ánh được quá trình công 

tác liên tục của từng đảng viên. 

Đa số đảng viên trong toàn Đảng bộ đều nắm vững nội dung cơ bản của Điều 

lệ Đảng, chấp hành và thực hiện nghiêm túc 04 nhiệm vụ của người đảng viên. Đội 

ngũ, cơ cấu đảng viên của toàn Đảng bộ ít có biến động, đa số đảng viên vững 

vàng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự 

nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện vai trò gương mẫu trong việc chấp hành tốt các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống giản 

dị, gần gũi quần chúng.  
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* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên ở thôn, tổ dân phố, đảng 

viên đi làm ăn xa, sinh hoạt trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện 

nay gặp nhiều khó khăn (nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục...). 

- Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đối với học sinh, sinh viên, lao 

động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức đảng còn nhiều hạn 

chế và vướng mắc (về tiêu chuẩn, quy trình, đối tượng, khai lý lịch xin vào 

Đảng...).  

- Quy định về điều kiện của người giới thiệu, giúp đỡ quần chúng vào Đảng 

đang gặp một số vướng mắc trong Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an như: 

Thời gian để người giúp đỡ quần chúng vào Đảng theo quy định phải cùng công 

tác với người xin vào Đảng tối thiểu 12 tháng, dẫn đến việc kết nạp đảng viên là 

chiến sĩ nghĩa vụ (24 tháng) trong Quân đội, Công an gặp khó khăn, do sau thời 

gian huấn luyện phải chuyển đến đơn vị mới, nên không bảo đảm thời gian 12 

tháng để cấp ủy phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Việc triển khai thực hiện 

hướng dẫn về kết nạp đảng đối với đối tượng là công nhân trong các doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước phải có kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị còn 

gặp khó khăn. 

- Điều lệ Đảng quy định người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ 

dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ 

tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó 

phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận 

đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không 

đủ tư cách đảng viên thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong 

danh sách đảng viên dự bị. Việc áp dụng quy định này ở một số cấp ủy, tổ chức 

đảng không thống nhất đối với các trường hợp đảng viên dự bị bị kỷ luật khiển 

trách, cảnh cáo nhưng chưa đến mức xóa tên khi xét chuyển đảng viên chính thức. 

- Quy định về thủ tục, điều kiện xem xét, quyết định miễn, giảm sinh hoạt 

đảng cho đảng viên còn có nội dung chưa chặt chẽ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng 

còn một số bất cập, nên có không ít trường hợp đảng viên là cán bộ, công chức khi 

nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. 

- Bộ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong quá trình đồng bộ, 

việc nhận dữ liệu từ nơi khác chuyển đến còn nhiều hạn chế. Hầu hết các biểu báo 

cáo thống kê còn một số thông tin chưa thực hiện được, trong đó các biểu về phân 

tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chưa thực sự đáp ứng kịp thời 

với các tiêu chí đánh giá chất lượng của Ban Tổ chức Trung ương hằng năm. Một 

số trang thiết bị cơ sở dữ liệu đã cũ và lạc hậu so với công nghệ hiện nay. 

* Kiến nghị, đề xuất  

- Ban hành hướng dẫn về khung tiêu chí riêng, một số quy trình, thủ tục việc 

kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đối với học sinh, sinh viên, lao động trong các 

doanh nghiệp ngoài nhà nước, cải cách phần khai lý lịch của người xin vào Đảng 

theo hướng rõ, ngắn gọn hơn (chỉ khai phần tứ thân phụ mẫu, không khai đầy đủ 

ông, bà... như hiện nay). 

- Hướng dẫn thời gian người giúp đỡ quần chúng vào Đảng trong việc kết nạp 
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đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong Quân đội, Công an. 

- Hướng dẫn rõ hơn về điều kiện, thủ tục xem xét, quyết định miễn sinh hoạt 

đảng cho đảng viên. 

- Tính tuổi Đảng cho đảng viên: Sau khi có quyết định công nhận đảng viên 

chính thức. Đề nghị tuổi Đảng của đảng viên được tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ 

kết nạp (như Điều lệ Đảng khóa X). 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên. 

3. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng (Chương II) 

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng được quy định trong Điều lệ 

Đảng cơ bản bảo đảm tính bao quát, toàn diện, đầy đủ và phù hợp. Quá trình thực 

hiện nhìn chung thuận lợi; các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ 

trong tổ chức và hoạt động của Đảng quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định, 

hướng dẫn của Trung ương, được các cấp ủy, tổ chức đảng tuân thủ và thực hiện 

nghiêm túc. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, các cấp ủy, tổ chức cơ sở 

đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 

dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tiếp dân, bám sát cơ sở, 

kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phức tạp, bức xúc, nổi cộm, đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo của công dân. Hầu hết cấp ủy các cấp thực hiện tốt và giữ vững nguyên 

tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, góp ý, tự phê bình, phê bình. Các đồng chí là 

cấp ủy viên các cấp, lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đã thể hiện trách nhiệm, 

gương mẫu, tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi bộ theo định kỳ, cùng chịu trách 

nhiệm với chi ủy, bí thư chi bộ về chất lượng của tổ chức đảng nơi mình đang tham 

gia sinh hoạt. 

Đa số các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ tập 

thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách và cụ thể hóa các quan điểm này thành 

các quy chế, quy định cụ thể về tổ chức, lề lối làm việc, phân định rõ trách nhiệm 

tập thể và cá nhân, quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 

tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, để vừa bảo đảm tập thể lãnh đạo, vừa tăng cường 

trách nhiệm cá nhân, cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, 

nhiệm vụ, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các 

tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về kiểm 

soát quyền lực theo hướng “quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó”, bảo đảm vai 

trò lãnh đạo của tập thể nhưng không ngừng đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là 

trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, thực hiện tốt cơ chế phát huy dân chủ, 

bảo đảm quyền của cán bộ, đảng viên, như quyền được thảo luận, chất vấn, phê 

bình, thông tin, bảo lưu ý kiến, phản biện. 

Quy chế bầu cử trong Đảng tiếp tục cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ 

trong Điều lệ Đảng, được các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về nguyên tắc, hình thức bầu cử; quyền 

hạn, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến bầu cử; việc ứng cử, đề 

cử, quy định về số dư, trình tự, thủ tục bầu cử phù hợp với tình hình thực tế. 

Hệ thống các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng tiếp 
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tục được sắp xếp, kiện toàn, đổi mới theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác các 

cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương được quy định rõ hơn. 

* Hạn chế, khó khăn: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số 

cấp ủy, tổ chức đảng có lúc, có thời điểm thực hiện chưa nghiêm, có nơi còn xảy ra 

vi phạm. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện hiệu quả chưa cao, tình 

trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy một 

số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy mới chỉ tập trung vào tinh gọn tổ chức bộ 

máy, tinh giản biên chế, chưa thực sự hiệu quả trong việc sàng lọc, cơ cấu lại đội 

ngũ công chức. 

* Một số vướng mắc, bất cập 

- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức và hoạt động 

của cấp ủy, tổ chức đảng có nội dung chưa quy định cụ thể, phù hợp với tình hình 

thực tế, nhất là về mối quan hệ, trách nhiệm giữa tập thể, cá nhân và người đứng 

đầu, nên khó xác định trách nhiệm của cá nhân khi xảy ra sai phạm. 

- Vẫn còn có cấp ủy viên chưa nắm vững và chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, 

vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, 

nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và cấp ủy viên. 

- Việc cụ thể hóa Điều lệ Đảng về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của 

Đảng còn có nội dung chưa phù hợp; tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thật sự 

nghiêm túc, hiệu quả hạn chế. 

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức đảng ở 

những nơi có đặc điểm riêng còn một số nội dung cần phải cụ thể thêm, như: Quy 

định về Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp cấp tỉnh trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quy định về tổ chức đảng ở doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

* Kiến nghị, đề xuất 

- Cần cụ thể hóa, luật hóa, thể chế hóa nội dung tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách trong tổ chức và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. 

- Quy định rõ hơn về chức năng của đảng ủy khối cơ quan, đảng ủy khối 

doanh nghiệp cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

4. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương 

Khi chuẩn bị hết nhiệm kỳ, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng 

các cấp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chủ động, chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác đại hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đồng bộ, đúng kế hoạch có phân công 

nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm cấp ủy các cấp; phát huy trí tuệ của cán bộ 

đảng viên trong quá trình tổ chức đại hội; kịp thời phát hiện những sai sót để chấn 

chỉnh, khắc phục. Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, thông tin tuyên truyền, 

nắm tình hình, thành lập các tổ công tác hướng dẫn chỉ đạo đại hội, chuẩn bị cơ sở 

vật chất… được triển khai tích cực, đúng quy trình; tình hình an ninh, trật tự được 

đảm bảo, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Công tác chuẩn bị nhân sự chú trọng đổi mới cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc 

thiểu số phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Công tác kiểm tra, giám 

sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng các 
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cấp được chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, không để xảy ra điểm 

nóng, phức tạp từ cơ sở. Phân công các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi 

tiết để tổ chức, phục vụ đại hội, bảo đảm chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.  

Đến thời điểm hiện nay, các nội dung của đại hội (04 nội dung); số lượng cấp 

ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện 

là tương đối phù hợp có cơ cấu hợp lý; việc quy định tỷ lệ trẻ, nữ, đồng bào dân 

tộc thiểu số là cơ sở để thực hiện công tác cán bộ của Đảng, làm cơ sở để kiện toàn 

các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương trong các nhiệm kỳ.  

Việc thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế theo hướng xác 

định rõ thẩm quyền của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; phân công nhiệm vụ cho 

từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy hằng năm, nhiệm kỳ, là cơ sở để 

giữ vững ổn định tổ chức, bộ máy, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, là căn 

cứ làm việc, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp ủy, ban thường vụ 

cấp ủy. 

Việc thực hiện quy trình chỉ định cấp ủy và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ 

đối với tổ chức đảng thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong nhiệm kỳ đã 

tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng hoạt động liên tục, nhất là trong quá trình 

sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương 

đồng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, không phải tổ chức đại hội nhiều lần. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

- Vẫn còn một số nơi, chất lượng cấp ủy viên chưa cao, ảnh hưởng tới hiệu 

quả hoạt động của cấp ủy.  

- Việc cụ thể hóa, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của một số cấp ủy thực 

hiện còn chậm. Việc chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số nội dung trong 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi, có lúc, có mặt thiếu quyết liệt, hiệu 

quả chưa cao. 

- Việc giảm số lượng cấp ủy (theo Chỉ thị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 

2020) gây khó khăn trong cơ cấu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy nhất là trong việc 

tăng tỷ lệ trẻ, nữ. 

* Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ 

cấp ủy cấp huyện nên phân bổ, cơ cấu dựa trên quy mô dân số, số lượng đơn vị 

hành chính, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Giữ nguyên số lượng cấp ủy cấp tỉnh, 

huyện, cơ sở (như nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tương đối phù hợp). 

5. Về tổ chức cơ sở đảng 

Điều lệ Đảng và các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của 

các loại hình tổ chức cơ sở đảng hiện nay cơ bản đáp ứng tình hình thực tế. Những 

khó khăn, vướng mắc xảy ra trong thực tiễn khi đề xuất tháo gỡ, đa số đã được Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư giải quyết thông qua việc ban hành một số chủ trương về xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng; bổ sung, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ của 

một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 

Qua sơ kết, tổng kết và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, thi hành Điều lệ 

Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho thấy đa số tổ 

chức cơ sở đảng đã nhận thức đầy đủ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi loại 

hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp, thể hiện rõ vai 

trò, vị trí của tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Đa số các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng có nhiều cố gắng trong đổi mới phương 

thức lãnh đạo, thực hiện sự lãnh đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

đảng thông qua việc xác định chủ trương, quan điểm và các định hướng lớn; lãnh 

đạo công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong 

Đảng; quan tâm hơn việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. 

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm tiếp tục được 

đổi mới, từng bước khắc phục bệnh thành tích, đúng thực chất hơn, góp phần bảo 

đảm việc thi hành Điều lệ Đảng chặt chẽ, nghiêm túc. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

- Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận chưa được quy định cụ thể, phù 

hợp nên hoạt động còn lúng túng. Quy định lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có 

hơn 30 đảng viên, phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý chưa được 

thực hiện nghiêm túc. 

- Chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở thôn, tổ dân phố còn hạn chế (nhất 

là đối với chi bộ tổ dân phố có số lượng đảng viên đông, trụ sở chật hẹp; số lượng 

đảng viên ít ở các chi bộ thôn thuộc các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số). Việc sinh hoạt định kỳ mỗi năm hai lần đối với đảng bộ cơ sở, nhất là các đảng 

bộ có đông đảng viên, hoạt động phân tán trên phạm vi rộng còn gặp khó khăn; 

việc quản lý đối với đảng viên đi làm xa nơi cư trú, đảng viên ở những chi bộ hoạt 

động phân tán còn nhiều bất cập.  

- Việc quy định tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ trong một số loại hình doanh 

nghiệp và ở ngoài nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở các loại hình 

doanh nghiệp như: Doanh nghiệp thuộc sở hữu tập thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tư nhân... chưa phù hợp, chậm 

được hoàn thiện. 

* Kiến nghị, đề xuất 

- Đảng bộ bộ phận chỉ là tổ chức đảng cấp trung gian, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ không rõ, không quyết định được nhiều vấn đề trong lãnh đạo xây dựng 

chi bộ, vì vậy đề xuất không tổ chức thực hiện. 

- Có hướng dẫn rõ hơn đối với việc quản lý đảng viên đi làm xa nơi cư trú, 

đảng viên ở những chi bộ hoạt động phân tán. 

- Sửa đổi, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở các 

loại hình doanh nghiệp, như doanh nghiệp thuộc sở hữu tập thể, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tư nhân. 

- Khoản 5, Điều 13 quy định: Điều lệ Đảng quy định ở những tổ chức đảng 

thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ thì cấp ủy cấp trên 

được chỉ định cấp ủy cấp dưới chính thức. Để tháo gỡ những vướng mắc, bất hợp 

lý trong việc kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra ở những tổ chức đảng này, cấp ủy là 

cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ đại hội thì chỉ định, ủy ban kiểm tra lại phải 

bầu, vì vậy đề nghị sửa: Ở những tổ chức đảng thành lập mới, chia tách, hợp nhất, 
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sáp nhập trong nhiệm kỳ thì cấp ủy cấp trên được chỉ định cấp ủy, ban thường vụ, 

bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp dưới. 

6. Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân 

dân Việt Nam  

Quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân hiện 

nay cơ bản phù hợp với đặc thù của công tác xây dựng Đảng. Nội dung các quy 

định bảo đảm và khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng 

đối với Quân đội, Công an và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang 

trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn 

xã hội. 

Hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội và Công an thường xuyên được kiện 

toàn; vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong Quân đội và Công an ngày càng 

được khẳng định và tăng cường; chức năng, nhiệm vụ của các loại hình đảng bộ, 

chi bộ trong Quân đội và Công an được Trung ương rà soát và bổ sung, sửa đổi; 

chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận trong Quân đội và Công an được quy 

định rõ hơn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.  

Quy định đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (cấp tỉnh), bí thư thành ủy, huyện ủy (cấp 

huyện) là bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp là cần thiết; tổ chức đảng quân sự, công 

an địa phương cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa 

phương cấp đó; đồng thời chấp hành nghị quyết của đảng ủy quân sự, đảng ủy 

công an cấp trên về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đã khẳng định vai trò quan trọng 

của cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững quốc phòng, an ninh và cơ 

chế song trùng lãnh đạo là phù hợp; góp phần phát huy hiệu quả vai trò của công 

tác đảng đối với Quân đội, Công an ở địa phương.  

* Hạn chế, khó khăn: Cơ chế phối hợp giữa cấp ủy công an cấp trên với cấp 

ủy địa phương cấp dưới trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy công an cùng cấp có lúc, có 

nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ.  

* Kiến nghị, đề xuất:  

- Cần sửa đổi, hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa cấp ủy công an cấp 

trên với cấp ủy địa phương cấp dưới trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy công an cùng 

cấp. 

- Điểm 3 Điều 28 Điều lệ Đảng quy định “Tổng cục Xây dựng lực lượng 

Công an nhân dân…” hiện không còn phù hợp với tổ chức, bộ máy CAND trong 

tình hình hiện nay. Do vậy đề xuất sửa đổi một số nội dung Điều lệ Đảng quy định 

về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân để phù hợp với mô hình, tổ chức, bộ máy 

của Công an nhân dân hiện nay.  

7. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp  

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp 

hiện nay cơ bản phù hợp và phát huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của 

Đảng; nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị 

- xã hội và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng có sự chuyển biến tích cực, quan tâm lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát, không còn tư tưởng khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy 

ban kiểm tra các cấp.  
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Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo các quy định, hướng dẫn, nội 

dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và 

công tác xây dựng Đảng, chú trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 

tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát hằng 

năm, bổ sung khi cần thiết.  

Ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản phát huy vai trò tham mưu tích cực, có sự 

phối hợp đồng bộ với các ban, ngành liên quan; vì vậy các kế hoạch đề ra được 

thực hiện tốt, các cuộc kiểm tra đã đem lại hiệu quả, góp phần vào việc phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và hiệu quả hoạt 

động của hệ thống chính trị. 

Công tác kiểm tra, giám sát có sự cải tiến về phương pháp làm việc từ đó thời 

gian một số cuộc kiểm tra, giám sát được rút ngắn hơn so với quy định; tiếp nhận 

hồ sơ để nghiên cứu, kiểm tra tại cơ quan. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh 

những thiếu sót, khuyết điểm cũng như xử lý nghiêm minh những sai phạm của tổ 

chức đảng và đảng viên, thu hồi các khoản sai phạm cho ngân sách nhà nước, góp 

phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo được sự thống 

nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

- Việc thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp 

ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có lúc chưa nghiêm, hiệu quả còn hạn chế; một số cơ 

quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy (cấp huyện, cơ sở) thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát theo chuyên đề chưa thường xuyên, có nơi còn buông lỏng; hiệu quả 

giám sát còn thấp; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại một số tổ chức cơ 

sở đảng còn gặp khó khăn, nhất là ở các doanh nghiệp. 

- Một số cấp ủy chậm đổi mới nhận thức, phương pháp, cách thức, quy trình, 

kỹ năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện còn chiếu lệ, hình thức, làm 

theo lối mòn, kết luận kiểm tra, giám sát còn chung chung, không chỉ ra được 

những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa, ngại va chạm, ngại 

kiểm điểm, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả thấp. 

- Công tác tự kiểm tra, tự khắc phục vẫn là khâu yếu; giám sát để ngăn ngừa 

vi phạm chưa hiệu quả; nhiều vi phạm chưa được phát hiện kịp thời; đấu tranh với 

những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, xử lý kỷ luật chưa 

nghiêm; một số tổ chức đảng, đảng viên chấp hành không nghiêm kết luận kiểm 

tra, giám sát, chậm khắc phục khuyết điểm, vi phạm; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát còn chưa nghiêm. 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với 

cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới chưa thường xuyên, sâu sát và kịp thời. 

* Kiến nghị, đề xuất: Hiện nay, ngoài việc thực hiện 06 nhiệm vụ theo Điều lệ 

Đảng quy định, ủy ban kiểm tra các cấp còn thực hiện một số nhiệm vụ theo Quy 

định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và 

thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy 

định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát 
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công tác cán bộ; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định về kiểm 

tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Vì 

vậy, đề nghị Trung ương nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các 

cấp vào (Điều 32) Điều lệ Đảng. 

8. Về khen thưởng, kỷ luật 

Hiện nay, quy định trong Điều lệ Đảng về khen thưởng đối với tổ chức đảng 

và đảng viên đã đáp ứng yêu cầu thực tế, làm cơ sở để xem xét, biểu dương, khen 

thưởng những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ. Việc bổ sung quy định tặng Huy hiệu 45, 55, 65, 75, 85 năm tuổi Đảng 

cho đảng viên là phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của đảng viên, được sự đồng tình, 

thống nhất trong Đảng. 

Các quy định về kỷ luật đảng cơ bản phù hợp. Việc thi hành kỷ luật, giải 

quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên nhìn chung thực hiện 

nghiêm, kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, góp phần 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, được 

đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo ủy ban kiểm tra kiểm tra những 

vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm. Việc thực hiện 

nghiêm túc các quy định về kỷ luật đảng góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 

Đảng, tinh thần thượng tôn pháp luật của Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng 

viên và nhân dân đánh giá cao. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc:  

- Việc xem xét, biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự liên thông, thống nhất 

với việc khen thưởng của chính quyền, cơ quan, đơn vị, ngành. 

- Thẩm quyền khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên ở cấp tỉnh và cấp huyện 

05 năm liên tục còn có những bất cập trong quá trình thực hiện. 

* Kiến nghị, đề xuất:  

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ thống nhất trong 

việc xem xét, khen thưởng giữa tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ với việc khen thưởng của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, 

ngành, nhất là các danh hiệu thi đua, khen thưởng bậc cao (về tiêu chí khen thưởng, 

nội dung khen thưởng, quy trình khen thưởng…). 

- Điều chỉnh thẩm quyền khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo hướng 05 

năm liên tục (đối với cấp tỉnh) và 03 năm liên tục (đối với cấp huyện). 

9. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội  

Quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, các định hướng về chính sách và 

chủ trương lớn; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện là phù hợp. 
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Căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, 

Quyết định số 62-QĐ/TW, ngày 15/3/1993 của Ban Bí thư về việc thành lập đảng 

đoàn, ban cán sự đảng ở các cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Quy định số 231-QĐ/TW, ngày 

16/6/2009 của Ban Bí thư bổ sung về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành 

ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc, Công văn số 4917-CV/BTCTW 

ngày 21/6/2004 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tổ chức đảng đoàn 

HĐND, ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố, nhìn chung, các đảng đoàn, ban 

cán sự đảng tổ chức triển khai thực hiện, bám sát chức năng, nhiệm vụ và hoạt 

động có hiệu quả. Nhiều đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện tốt công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của 

ngành, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách 

của Đảng; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp 

quản lý cán bộ; phối hợp với các cấp ủy để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, 

vững mạnh. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Vẫn còn một số đảng đoàn, ban cán sự đảng 

chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế khi có thêm nhiệm vụ hoặc khi có thay đổi 

về công tác tổ chức, bộ máy, hướng dẫn mới của Trung ương; mối quan hệ công 

tác, phối hợp giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với cấp ủy, địa phương (cấp huyện), 

cơ quan, đơn vị liên quan có lúc, có thời điểm hiệu quả chưa cao. 

* Đề xuất, kiến nghị: 

- Đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh 

như hiện nay. 

- Hướng dẫn Quy chế phối hợp công tác giữa các đảng đoàn, ban cán sự với 

các cấp ủy, địa phương (cấp huyện), cơ quan, đơn vị có liên quan. Hướng dẫn công 

tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng đoàn, ban cán sự. 

10. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Điều lệ Đảng xác định vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh là phù hợp, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm xây dựng đội 

ngũ cán bộ trẻ cho Đảng. 

Quy định đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ 

chức đoàn cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đề cao trách nhiệm của đảng 

viên trẻ đối với tổ chức đoàn, đồng thời, đây là những nhân tố tích cực xây dựng tổ 

chức đoàn, là những tấm gương để các đoàn viên trẻ học tập, noi gương phấn đấu 

vào Đảng. 

Quy định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của 

Đảng, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, đại diện quyền lợi của 

thanh niên, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, có vai trò kế tục sự 

nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là phù hợp. 

Trong những năm qua, thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi 

hành Điều lệ Đảng, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm, trực 

tiếp lãnh đạo tổ chức đoàn trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị, 

công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chú 
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trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, tạo môi 

trường cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, thử thách, cống hiến; tạo điều 

kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu 

trong học tập, lao động và cuộc sống, hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng, 

tích cực tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Còn có cấp ủy, tổ chức đảng chậm cụ thể 

hóa cơ chế Đảng lãnh đạo về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, công tác tổ chức 

và cán bộ đối với tổ chức đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; việc 

bố trí cán bộ đoàn cơ sở, nhất là cán bộ đoàn hoạt động không chuyên trách còn 

gặp nhiều khó khăn. 

* Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Trung ương sửa đổi Quy định số 289-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế cán bộ 

đoàn, nâng độ tuổi tham gia ban chấp hành đoàn cơ sở; đồng thời nghiên cứu quy 

định đặc thù về công tác tuyển dụng cán bộ đoàn các cấp. 

11. Về tài chính của Đảng 

Quy định về nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, mức đóng 

đảng phí của đảng viên trong Điều lệ Đảng và một số quy định mới bổ sung cơ bản 

phù hợp, được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. 

Công tác quản lý tài chính đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ 

đạo cụ thể hóa; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tính hiệu quả trong quản lý sử dụng tài 

chính, tài sản của Đảng, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động tham mưu đề xuất, 

ban hành một số văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện. 

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

- Việc bổ sung, sửa đổi, ban hành một số chế độ, chính sách, thu chi, định 

mức tiêu chuẩn trang bị tài sản cho các trường hợp, lĩnh vực đặc thù, mô hình tổ 

chức mới còn chậm; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 

quản lý trong Đảng còn hạn chế. 

- Việc trích nộp đảng phí lên cấp trên của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở như 

hiện nay là cao (70%) nên các chi bộ gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. 

* Kiến nghị, đề xuất  

- Trung ương ban hành quy định việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác quản lý của Đảng phù hợp với thực tiễn (thẻ đảng viên, giấy chuyển 

sinh hoạt đảng cho đảng viên, quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở trong nước nơi 

chưa có tổ chức đảng…). 

- Đề xuất giảm việc trích nộp đảng phí lên cấp trên của chi bộ trực thuộc đảng 

ủy cơ sở mức 45% là hợp lý. 

III. Đánh giá chung 

1. Mặt được 

Nội dung các quy định của Điều lệ Đảng về: Đảng viên; nguyên tắc tổ chức 

và cơ cấu tổ chức của Đảng; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương và địa 

phương; tổ chức cơ sở đảng; tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an 

nhân dân Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các 
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cấp; khen thưởng và kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội; Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 

về tài chính của Đảng cơ bản phù hợp tình hình thực tế. Các nội dung cơ bản của 

nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng quy định trong 

Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương được các cấp ủy, tổ 

chức đảng tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. 

Đa số các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng có nhiều cố gắng trong đổi mới phương 

thức lãnh đạo, thực hiện sự lãnh đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

đảng thông qua việc xác định chủ trương, quan điểm và cụ thể hóa các định hướng 

lớn của Đảng; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy 

các cấp; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám 

sát trong Đảng; quan tâm hơn việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Đa 

số đảng viên vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, 

tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện vai trò gương mẫu trong việc 

chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách 

mạng, có lối sống giản dị, gần gũi quần chúng. 

Việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh 

đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 

khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội 

và Công an, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

* Nguyên nhân đạt được: Ngoài sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các chủ 

trương, định hướng lớn về xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; kịp thời sửa đổi các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng cho phù 

hợp với thực tiễn; các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các 

nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ mang tính nguyên tắc, xuyên suốt 

của Đảng để phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ của tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

- Việc phổ biến, tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, 

thi hành Điều lệ Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên 

hoặc quán triệt mang tính thông báo, vẫn còn tình trạng làm rầm rộ lúc triển khai 

ban đầu, chưa chú trọng đi sâu, kỹ; chưa thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, rút 

kinh nghiệm dẫn đến còn hạn chế, lúng túng khi thực hiện trong thực tiễn. 

- Một số tổ chức đảng, đảng viên chưa nắm sâu, kỹ Điều lệ Đảng và các Quy 

định, Hướng dẫn của Trung ương nên quá trình vận dụng thực hiện còn lúng túng. 

Một bộ phận cấp ủy viên, đảng viên chưa chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, vi 

phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, 

nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ có nơi, có lúc 

thực hiện chưa nghiêm, còn  xảy ra vi phạm. 

- Công tác tự kiểm tra, tự khắc phục vẫn là khâu yếu; giám sát để ngăn ngừa 

vi phạm chưa hiệu quả; nhiều vi phạm chưa được phát hiện kịp thời; đấu tranh với 
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những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy; việc theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát còn chưa nghiêm. 

3. Nguyên nhân hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

* Nguyên nhân khách quan 

Hiện nay Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn Điều lệ Đảng còn chồng 

chéo về một số nội dung (ví dụ: thẩm quyền ban hành quy chế của Đảng đoàn 

HĐND, Ban cán sự Đảng UBND cấp tỉnh,...), hơn nữa nhiều nội dung của Điều lệ 

Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng chậm được sửa đổi bổ sung. 

Hiện nay, cấp ủy cơ sở đều là kiêm nhiệm, phần lớn giữ các chức vụ chủ chốt của 

các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn nhiều, thường xuyên thay đổi vị trí 

công tác, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về việc thực hiện Điều 

lệ Đảng, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; 

còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên. 

- Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa được 

phát huy đầy đủ. Tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số cán 

bộ, đảng viên có lúc chưa cao. 

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật, chưa thực sự đặt công tác kiểm tra, giám sát thành nhiệm vụ 

thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thậm chí có cấp ủy, đảng 

viên còn coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là của ủy ban kiểm tra cấp ủy. 

4. Một số bài học kinh nghiệm 

Một là, thường xuyên bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của 

Đảng, nhất là những nhiệm vụ mang tính nguyên tắc, xuyên suốt của Đảng; nắm 

chắc tình hình và chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương 

và Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế. 

Hai là, coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, Quy định, 

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cấp 

ủy, tổ chức đảng, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng 

mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành cần tăng cường 

kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.  

Ba là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng 

Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, 

quy chế, hướng dẫn của Đảng phù hợp với tình hình phát triển của xã hội.  

Bốn là, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng 

thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước.  

Năm là, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong 

tổ chức, triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ 

Đảng; thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.   

Sáu là, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy 
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các cấp, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò và sức 

mạnh của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị và trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đội ngũ 

cán bộ, đảng viên.   

B. ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG 

1. Với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

1.1. Điều lệ Đảng 

- Tại gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản 2, Điều 4, Điều lệ Đảng, đề xuất bổ 

sung: “Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một 

năm, trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, 

hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng”. 

Lý do: Cho phù hợp và thuận lợi đối với trường hợp là chiến sỹ đơn vị lực 

lượng vũ trang tham gia nghĩa vụ; học sinh đang đi học ở các trường trung học phổ 

thông; đối tượng khác trong trường hợp đặc biệt. 

- Khoản 5, Điều 13 quy định: Điều lệ Đảng quy định ở những tổ chức đảng 

thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ thì cấp ủy cấp trên 

được chỉ định cấp ủy cấp dưới chính thức. 

Để tháo gỡ những vướng mắc, bất hợp lý trong việc kiện toàn cấp ủy, ủy ban 

kiểm tra ở những tổ chức đảng này, cấp ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ 

đại hội thì chỉ định, ủy ban kiểm tra lại phải bầu, vì vậy đề nghị sửa: Ở những tổ 

chức đảng thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ thì cấp ủy 

cấp trên được chỉ định cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra 

cấp ủy cấp dưới. 

- Tại Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng, đề xuất sửa đổi như sau: 

“3. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm một lần; khi được đảng ủy cơ 

sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộc hơn nhưng không quá một năm; nơi 

chưa có chi ủy thì do bí thư hoặc phó bí thư chi bộ triệu tập; trường hợp đặc biệt 

thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, hướng dẫn của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng”. 

Lý do: Cho phù hợp, thống nhất với nhiệm kỳ của tổ chức cơ sở đảng. 

- Ủy ban kiểm tra các cấp hiện nay đang thực hiện 06 nhiệm vụ theo Điều 32, 

Điều lệ Đảng và đang thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 

10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban 

Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định 179-QĐ/TW, ngày 

25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quyết 

định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê 

khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.  

Trên cơ sở các quy định đang thực hiện có hiệu quả, đề nghị Trung ương 

nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ nêu trên vào Điều 32, Điều lệ Đảng. 

- Điểm 3, Điều 28 Điều lệ Đảng quy định “Tổng cục Xây dựng lực lượng 

Công an nhân dân…” hiện không còn phù hợp với tổ chức, bộ máy Công an nhân 

dân hiện nay. Do vậy đề xuất sửa đổi một số nội dung Điều lệ Đảng quy định về tổ 
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chức Đảng trong Công an nhân dân để phù hợp với mô hình, tổ chức, bộ máy của 

Công an nhân dân hiện nay.  

1.2. Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng 

- Tại Tiết 1.1.1, Điểm 1.1, Điều 1 (Khoản 2), đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:  

“1.1.1. Tuổi quần chúng tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng là 

công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi”. 

Lý do: Đối với quần chúng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên cho 

thống nhất với Khoản 2, Điều 1, Điều lệ Đảng; Ban Bí thư có hướng dẫn thêm việc 

kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng khi chưa đủ mười tám tuổi (tính theo tháng). 

- Tại Tiết 1.1.2, Điểm 1.1, Điều 1 (khoản 2), đề nghị sửa đổi như sau:  

“1.1.2. Việc kết nạp vào Đảng những người từ đủ 60 tuổi trở lên (tính theo 

tháng) do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định”. 

- Tại Tiết 6.1.6, Điểm 6.1, Điều 6, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

“6.1.6. Sử dụng thẻ đảng viên: Đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết 

trong sinh hoạt đảng, đến chi bộ mới sinh hoạt đảng trong khi làm thủ tục 

chuyển sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp (trừ trường hợp biểu quyết 

bằng phiếu kín); trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật”. 

Lý do: Trung ương nên hướng dẫn thêm việc sử dụng thẻ đảng viên trong 

trường hợp đến chi bộ mới sinh hoạt đảng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng trong 

trường hợp đặc biệt, đột xuất hoặc bị chậm chuyển từ 01 tháng trở lên. Trong 

trường hợp khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Đảng viên 

khi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước để làm các thủ tục về chế độ, chính sách, 

khen thưởng, hoặc khi có rủi ro về hồ sơ đảng viên. 

- Tính tuổi Đảng cho đảng viên: Sau khi có quyết định công nhận đảng viên 

chính thức. Đề nghị tuổi Đảng của đảng viên được tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ 

kết nạp (như Điều lệ Đảng khóa X). 

1.3. Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 

- Tại Điểm 1.1, Mục 1, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người từ đủ 60 tuổi trở lên (tính theo 

tháng)…”. 

Lý do: Cho thống nhất với nội dung đề xuất nêu trên. 

- Hướng dẫn rõ hơn quy trình, thủ tục và điều kiện được miễn công tác, sinh 

hoạt đảng (đảng viên đi làm ăn xa nơi không có tổ chức đảng, đảng viên già, yếu, 

chữa bệnh dài ngày ...) theo mục 7, Điều 7, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành 

Điều lệ Đảng. 

- Bổ sung tiết 4.2.2, điểm 4.2, điểm 4, Điều 5: Đảng viên dự bị vi phạm bị kỷ 

luật kiểm trách, cảnh cáo thì kéo dài thời gian dự bị cho đến khi quyết định kỷ luật 

hết hiệu lực mới xét chuyển đảng chính thức. 

2. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương 

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Đảng, cần chủ động dự thảo luôn các hướng dẫn để thống nhất tổ chức 

thực hiện ngay sau khi ban hành, nhất là về nghiệp vụ công tác Đảng. 
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3. Kiến nghị, đề xuất khác 

- Đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, cân nhắc việc “Lập đảng bộ bộ 

phận trực thuộc đảng ủy cơ sở” (tại gạch đầu dòng thứ 3, khoản 5, Điều 21, Điều 

lệ Đảng), vì qua thực tiễn cho thấy hoạt động của đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng 

ủy cơ sở là hình thức, như một cấp trung gian giữa chi bộ và đảng ủy cơ sở. 

- Hướng dẫn (cải cách) phần khai lý lịch của người xin vào Đảng theo hướng 

rõ, ngắn gọn hơn so với hiện nay. 

- Quy định (hướng dẫn) rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, chế độ sinh hoạt, vai 

trò,… của chi bộ tạm thời tại các lớp học, khóa học, nhằm đảm bảo đảng viên thực 

hiện nhiệm vụ một cách liên tục, rõ ràng, làm cơ sở đánh giá, nhận xét đảng viên. 

- Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi hoặc có hướng dẫn riêng đối với tổ chức Đoàn 

thanh niên trong thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính 

trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để phù hợp 

với tình hình thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên hiện nay. 

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ thống nhất trong 

việc xem xét, khen thưởng giữa tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ với việc khen thưởng (đặc biệt là các danh hiệu thi đua, 

khen thưởng bậc cao) của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, ngành (về tiêu chí khen 

thưởng, nội dung khen thưởng, quy trình khen thưởng…). 

- Đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét tăng thêm 01 biên chế công chức 

chức danh văn phòng cấp ủy đối với đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. 

- Giữ nguyên số lượng cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở (như nhiệm kỳ 

2015 - 2020). 

- Đề nghị Trung ương sớm gửi lấy ý kiến các Văn kiện Đại hội; các Dự thảo 

đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, thi hành Điều lệ Đảng để cấp ủy, tổ chức 

đảng các cấp có thời gian nghiên cứu góp ý sâu, kỹ. 

 

Nơi nhận:  
- Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV (báo cáo), 

- Ban Tổ chức Trung ương (báo cáo),  

- Vụ Tổ chức Điều lệ - BTC Trung ương, 

- Vụ III - Ban Tổ chức Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Ủy viên BTVTU, Tỉnh ủy viên, 

- Tiểu ban Văn kiện tỉnh, Tổ Biên tập XD Đảng, 

- Các ban của Tỉnh ủy; ban cán sự đảng,  

  đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn, 

- Thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH3. 

T/M TỈNH ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Văn 

 



TT Chi ti6u

Giai <Io4n

Ghi chri0l/0U2011 il6n
3U12D020

ott0ll2021 ddn
3Ut2nO23

0lt0ll202l diln
30t6t2025

I 55 tuqng 19,,235 3,E47
Trong d6:

K6t n4p lai 10

Phu nfr 9,021 2,065
Ddn t6c thi6u s6 2,617 669

Tdn girio ') \\) 634

Cdn b6, c6ng chtc 3,848 386
N6ng d6n 3,278 332
C6ng din thudng trl o khu ph6

C6ng nhdn: 595 2t
+ Trong doanh nghiCp Nhd nu6c 510 2t
+ Trong doanh nghi6p ngoii khu
vuc Nhi nu6c

85

Ngudi ldm vi6c trong tlon v! s1r

nghiCp c6ng lip 6,545 1,7 47

S! quan, chiiin s! QEND 705 75

S! quan, chi6n s! CAND 1,360 116

Sinh vi€n, hoc sinh 227 44

Ngudn giriri thi6u 19,235 3,847

Do DTNCSHCM gi6i thi6u 11,170 ) oA)

Do C6ng clodn gi<ri thi6u 8,065 1,785

Tu6i doi 19,235 3,847
Tt18-30 10,477 1,894
Tt3l -40 6,860 r,661
Tt41 - 50 1,627 273
Tir 51 tu6i trd l6n 27). l9
Tu6i binh qudn 30.30 30.62

4 Trinh tl6 hgc vdn 19,,235 3,847
BiCt doc. bi6r vi6t I
Ti6u hoc 40 6
Trung hoc co s6 1,2s6 180
Trung hoc ph6 thdng 17,938 3,66t

5 Trinh dQ chuyGn m6n r6,182 3,477
So cdp 945 217
Trung cdp 3,8 15 301

Cao tldng 2,531
Dai hoc 8,508 ) 1s1

Th4c s! 366 182
Tidn s! t7 3

rH6NG rt oANc vrtN Mor xtr N+r
(Kim theo Bdo cdo si5 {fJ - BC/TU ngay N /3/2024 ct)a Tinh uj,)

Bi6u s5 1

Lru it: Ngodi s6 ti€u bdo cdo tir0lt0l/201 I ddn 3t/12/2023 theo biiu miu trAn, cdc ctip uy tnrc thudc TW
fi6p 4c cQp nhQt, bdo cdo Tidu Ban s6 liQu thiSng kA thdi di€m 31/12/2024 vd thCn di6m 30/6/2025.

2

3



THoNG rt rirn Hixn rAxc, ctAlt oAxc wtx
rrlxAwt zoro otx nAu zozn

(Kim theo Bdo cdo sii 13- AC/TU ngay ( tStZOZl cia Tinh tiy)

ni6u s6 z

Lttu y: Ngodi s6 liQu bdo cdo ti ndm 31/12/2010 dAn 3ilL2/2023 theo biAu mdu trAn, cdc cdp uy tryc thuqc
Tl4 fi6p 4c cQp nhd.t, bdo cdo Tiiu Ban sd li4u th6ng ki thtri diim 3l/12/2024 vd thdi diim 30/6/2025.

S6

TT
Ti6u chi

Tinh d6n
3ut2t20t0

Tinh d6n
3U12n020

Tinh d6n
3U12t2023

Tinh tl6n
30t6t2025

Ghi chri

A TSng sii ding viOn iliu k! 28,097 46,522 48,629

B Ting trong ki 2,346 1,826 1,791

I Kdt n4p I,701 1,159 1,42s

2 Phuc hdi iling tich

C Giim trong ki 686 1,,174 1,648

I Tu trdn 97 173 293

2 Khai tru l5 2t 47

J 28 96

Trong cl6: Ddng viAn d1r b! 20 t7

4 Xin ra kh6i Dang 6 67 72

t) T6ng s5 ding viGn cu6i k) 29,,757 47,174 48,772

Xo6 tOn 90



THONG xt ogl xcu oAxc vrtx
(Kim theo Bdo cao s6 R3- BC/TU ngay g /3/2024 cia Tinh iy)

3

TT Chi ti6u
Thoi ali6m

Ghi chri
0l/0r2011 0u0u2021 0t l}t 12024 30t6t2025

I s5 tuqng 31,461 47,521 48,772

Trong d6

I NT 9,629 18,319 19,61 8

2 Dq bi 2,807 1.,437 I,447

J DAn tQc thiiiu s6 2,978 5,212 5,491

4 T6n gi6o 4,951 5,233

5 Dodn vi6n DTNCSHCM 6,667 14,6t7 9,960

C6ng nhAn t,787 't oo?

7 N6ng dAn 9,788 15,012 10,308

8 Tri thric 19 886 32,975 34,467

9 Cht doanh nghi€p tu nhdn 8 l0

l0 Trong DN ngodi KV Nhd nu6c 252 794 702

ll Qudn nhin xuit ngfi 4 960 7,502 7,705

12 C6 QH h6n nhin voi nguoi nudc ngoii

l3 Kh6ng sinh hoat thudng xuyCn do lim 6n xa 35 37 5l

14 Duo,,c mi6n c6ng tdc vd sinh hoat tlang 790 ) 1q') 2,928

DUA 70 tu6i 253 6s0

430 1,732 2,092

T* 75 din droi 80 tu6i 8i 216 116

Tren 80 tudi 22 52

II Tu6i tloi 31,461 47,521 48,772

I l8 d6n 30 tu6i 5,821 8,047 6,705

3l tliin 40 tu6i 8,457 14,089 l5,l0l

3 4l dtin 50 tu6i 8,465 I t,332 I 1,791

4 5l dtin 60 tu6i 5,202 9,038 9,357

5 6l tu6i tro len 3,516 5,0t5 5,81 8

6 Tudi binh quan 42.4 3 13.2 2

III Trinh tiQ hgc v6n 31,461 47,521 48,772

I Biiit ch8 Qutic ngr 8l 27

2 TiAu hoc 970 723 64t

J Trung hgc co sd 5,268 5,377 5,297

4 Trung hgc ph6 th6ng 25,142 41,394 42,80?

2,544

6 3,765

792

T* 70 tlin dudi 75 tu6i

10
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TT Chi ti6u
Thoi ali6m

Ghi chti
0l/01/20rr 0U0U2021 0t/0U2024 3U6n025

IV Trinh dQ chuy6n mdn 21,673 36,740 38,464

C6ng nhdn ki thu{t, nhan vi€n, chua qua

dio tqo
1,787 3,765 997

I Trung cep 7,091 7,130 7,414

2 Cao tling 2,964 4,500 4,958

3 D4i hqc 9,420 19,300 19,869

4 Th4c si 360 1,895 2,031

5 t ren sy 51 150 195

v Trinh ilQ lf luin chinh tri 15,125 20,917 22,883

I 6,915 7,7 56 8,165

t rung cap 6,545 't0,203 I 1,839

3 Cao c6p, cu nhdn 1,605 2,958 2,879

Lw j,: Ngodi si5 hAu bdo aio tt ndm 3t/|2/2010 d6n 31/12/2023 theo biiu miu rAn, cdc cdp iy tr{c thuQc TW tiip
ttlc cQp nhQt, bdo cdo Tiiu Ban sii liQu th6ngkA thdi itiim 3l/12/2024 vd thoi diim 30/6/2025.

So c5p, chua qua clio ta. o

2



THONGKt DANG Be cAprRtN TRr/c rrtp coso
(Kdm theo Bdo cdo sii $4,3- BC/TU ngdy b' /3/2024 ct)a Tinh iy)

Bi6u s5 4

*Ddng bQ khric: ghi rd ftn iiling bQ

Lnu j,: Ngodi sd liQu bao cdo ti ndm 31/12/2010 d6n 31/12/2023 theo bidu mdu trin, cdc cdp try tn4c thugc TW

fidp tuc cdp nhdt, bdo cdo Tiiu Ban s6 li4u thiing M thdi diim 3l/12/2024 vd thin diin 30/6/2025.

STT Lo4i hinh Ghi chri
3ut2l20t0 3y12t2020 3il12t2023 30t6t2025

I Quan

2 Huv6n t2 t2

J Thi xa

4
Thanh ph6 tarc thuQc tinh,
thinh ph6 tru. c thuOc TW

2 2 2

) Dang b0 fhi5i c6c co quan tinh I I I

6
Dang bQ Kh6i doanh nghiQp

tinh
I I I

7
Dang b0 Kh6i cdc co quan vd

doanh nghiQp tinh

8 Quan sy I I I

9 Bi6n phdng

l0 C6ng an I I I

ll Dang bQ kh6c

T6ng cQng l8 l8 l8

S5 lugng iling bQ

t2



rHONG x0 cAc rO cnfc co sooAxc
(Kim theo Bdo cdo sii ffi - oCfu ngay f 8/2024 cila Tinh fiy)

Don vi

C6ng KhrcxnLoiri hinh

l5lt5 l2 2lDang bO c0 s0

s

STT

I1 I9I

iln
DN
co
von

mtic
tEoal

Phuong Thi trin

Tinh d6n 3l/t2/2010

Doanh nghiep vi hqp tic xA

Doanh nghiQp kh6ng c6 vdn Nhd nu&c

25

Co
quan
Dtng,
chlnh
quytn,
MI'IQ,
t6 chrirc

CT-XH

Ngoii
nudc

QuAn
d0i

Cdng
ty

trdch
nhi€n
hfru
hqn

Ngodi
cOng

t6p

HqP
fic xa

C6ng
ldp

C6ng

a
hqp
danh

C6ng

U Cii
pnan

Doqnh
nghiPp
tu nhAn

Nhd
nu0c
nii.
git

t00%
vdn

diiu l€

Doanh nghiQp c6 v6n
Nhd ntic

Nhd
nrbc

nin gift
ti 50%

vdn
iliiu l€
bd fti

ntdc
nom gtt

dtt0i
50%

iliiu lP

1.1 Chia theo sd luqng ildng vi€n

Dudi 30 ddng vi?n

I2{i I6 8Tt 30 den 19 dAng viAn 3

I Ill I 444T* 50 diln 99 ddng vian

232 3Ti 100 diin I 49 dang vi€n

3l9 2 ITi t 50 diln t 99 dang viAn

l3 t6 8Tt 200 dong viAn to lan

1.2
Sd itdng bO md iting i! ttu?c
g..to, ut qulen

- D BCS nd ddng iy dwc
gtqo quyen cap lren co so
- EBCS md dang iy dugc thi:,:

dtem gtao mQt so quyen cdp
tran cq sd
- DBCS md dang uy duqc uy

quyin l<r, nqp, khai tr* dang
vi€n

1 l246 2411 I t53002 Chi b6 co sO

IIIIII

Bi6u s6 5

l8 20

7

3



STT Loai hinh xe Phudng Thi trfn

Co
qurn
Ddng,
chlnh

quyln,
MTTQ,
t6 chrtc
CT.XII

Don vi
su nshieD

Quin
d0i

C6ng
ll tl

Doanh nghiQp vi hgp t{c xd

Ngoiri
n u6c

KhdcC6ng
t4p

Ngodi
c6ng
tdp

Doanh nghiQp c6 v6n
Nhd mtbc

Doanh nghiQp khdng cd v6n Nhd nttoc

HqP
tdc xa

rutdc

cifr
t00%

diiu l€

nrdc
nam gtt
t* 50%

uiin

diiu lA

tro lan

Nh,it

nudc
nnn gifr

du0i
50%

qteu le

Cbng
ty c6
phqn

Doanh
nghiep
lu nhAn

C6ng
ty

lrdch
nhiQm

htu
hgn

C6ng
ty

hqp
danh

DN
co
von

nu0c
ngoat

D{ng b0 b0 phAn tnlc thuoc
tling riy co s0

3

c"

56 chi bi trqc thu1c ddng iy
b0 phdn

lt5

no tuqnq aanq vten l,'779

Chi b0 tnlc thuoc aling ty co
s&

1,339 259 241 62 80 l5.l 26 5

€

Chi b6 co rt 03 din 05 ddng
viAn

338 32 90 l6 2 9 3

chi b6 c6 rir 06 diin 09 djng
viAn

529 57 n5 48 46 24 39 I 4

Chi b0 c6 ttt l0 dtin duoi 30
tlang vian

688 287 6 45 59 20 56 3 5

Chi b0 c6 tdr 30 dan 100 tldng
viAn

ll 60 29 I

Chi bQ c6 tran 100 tlang viAn

5
)o cnr D9 oong oang vten
chia thinh nti6u t6 aang

l,l 24 t7 1 I

Tfnh d6n 3li 12i2020

I Ding bQ co sO 1 t8 l3 5 35 , t7 8 7 2 6

1.1 Chia theo sd tuqng ildng vi6n

Tt 30 diin 49 tldng viAn 3 9 l0 3 2 2

Ti 50 d€n 99 tldng viAn l9 4 I I

Ti 100 d€n 149 ddng viAn 40 l 2

Tir I 50 diin 199 ddns viAn 2t I 2

Ti 200 dang viAn to lAn 2t t8 ll

3

I l5

l3

28

3

t4

I
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I L__l

l,*l
tt
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ffi
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Doanh nghiep Yi hqp tdc xA
Don vi

sU nghiep

Doanh nghiQp khing c6 vlin Nhd nu1c
Doanh nghiQp c6 viin

Nhd nuic

Kh{c
Nha

nudc
na^
cit

t00%
vdn

diiu G

NM
nu4c

ndn gift
ti 50%

udn

ililu l€

to lan

Nha
nu0c

nam gtu
dudi
50%

diiu l€

COng

acii
phd,

Doanh
nghiQp

It nhdn

C6ng
ty

trdch
nhien
hftu
hqn

Cdng

a
hqp
dqnh

DN
co
von

ttudc
ngodi

Hqp
hc xd

Ngoii
nuri c

Phuong Thi trCn

Co
quar
Ding,
chtnh
quyBn,

MTTQ,
t6 chrtc
CT.XH

C6ng
tdp

Ngoai
cOng

tdp

Qu0n
d0i

C6ng
allSTT l,oai hinh

t.2 Sd ttdng bQ nd tldng iy ttuqc
siao, iv quyin
- DBCS nd dang uy duqc

giao quyen cdp lran cd so
- DBCS nd ddng uy drqc thi

arcm gQo mQl so quyen cdp
lran co so
- DBCS nd dans ily dugc iy

quydn kiit nqp, khai tit ilang
viAn

l0 6 33 I l35.r lJ0 212 Chi b$ co sd

3
D6ng bQ b,i phin trgc thu$c
alins ty co s0
Si5 chi bQ trtrc thuQc dang iy
b6 phdn

Sii lrgng dang vi1nF-

25 72 84 25 t.l 25.l Chi bQ trgc thuQc ating ty ctr
st li8l 286 2r8

3 20 lChi b0 cd t* 03 diin 05 dang
201 2 1l 7

23 6 2 I
chi bQ c6 tir 06 diin 09 ddng
vien

4'18 t2 5l 5 58

2 2173 178 I 66 l6 38 t0Chi bO c6 tit l0 d.in dudi 30
ddng vi2n

2
Chi bA cd Ot 30 den 100 ddng
vien

t3 6l 4'7

Chi bA cd hAn 100 dang viAn I I

€

7 l5 ) I5
56 chi b0 tl6ng .ling viGn

chia thAnh nhiAu t6 dins
ll 35 2l

IIII
IIII

XT

5

28

43

708

'finh din 3111212023
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Don vi
su nghiep

Doanh nghiQp vA hEp tic xe

Doanh nghi(p co vdn
Nhd nuic

Doanh nghiQp khbng c6 v6n Nhd ntbc

Qu6n
d0i

STT Loai hinh xn Phuong Thi r6n

C0
quan
Ddng,
ch tnh
quytn,
MTTQ,
t6 chric
CT-XH

C6ng
tdp

Ngodi
cOng

tdp

C6ng
nu0c
nim
cifr

100%
vdn

diiu l€

ntdc
nan gut
tt 50%

v6n

diiu l€

ko len

Nhd
nrbc

nin giit
dudi
50%
vin

didu l€

C6ng
llLo
phin

Doqnh
nghiep
l* nhdn

C6ng
ty

lruch
nhien
h&u

hgn

C6ng
ty

hqp
danh

DN
c6

nudc
ngoat

Hop
kic xA

Ngoii
ou6c

Khdc

I Ding bQ cc s& tll l8 t3 34 I t7 29 6 , .l

1.1 Chia theo sd ttqng itdng viAn

8 8 l I )Ttr 30 ttiin 49 ddng viAn 6

Tt 50 ddn 99 ddng viAn 44
,7

8 I I I I

Tt 100 den 149 tldng vi,n 32 3 2

Tt 150 tl6n 199 ddng vi1n l9 2 I 3

l3 l6 8Ti 200 tldng viAn to lan

1.2
Si tting bQ md itdng iy itnyc
gtao, uy ouyen
- DBCS nd ddne iy dwc

gtao quyen cap lren co so

- DBCS nA ddng iy ilrqc thi
drcm gtoo mQt so qulen cap
tan co sd
- DBCS nd ddns iy iluoc iy
suyin kit nqp, khai trir ttanp

Chi b0 co s& 271 9 t8 6 7 30
,, t3 I)

3
Ding b0 bO phan truc thuoc
tling iy co s&

Sii chi bO rrvc thu^c tlang D
bA ph,in

Sii tuqng ddng vian

1,558 399 33r 149 202 5 10 187 1t r0 ll 284
Chi b0 trgc thuoc aling ty co
s&

32 552 90 t6 2 9 I 3
Chi bd ci t* 03 diin 05 dane
vi6n

IIIII

III

an

t28

338

Fffittt
3
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E
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Don vi
su. nghicp

Doanh nghiep vA hqp tdc xa

Doanh nghiQp khbng cd vijn Nhd nudc

Phuong Thi t16n

Co
quan
Ding,
chlnh

quyenl
MTTQ,
t6 chric
CT-XH

C6ng
t4p

Ngodi
cOng

tdp

Quin
d0i

C6ng
an

Nhd
nvbc
ndm
gift

1A0%

Nhd
nudc

ndn gift
tn 50%

tfi l?n

Nhd
nudc

nin giti
drdi
50%

ateu le

Cbng
ty Lo
phdn

Doanh
nghiep
lu nhdn

C6ng
ty

trdch
nhiQm

hfru
hqn

C6ng
ty

hop
danh

DN
co
von

nvdc
ngoat

Hqp
tdc xd

Ngoii
nufc

KhrlcSTT LoAi hinh

24 39 I 4
Chi bQ c6 ti 06 d6n 09 ddng
viAn

529 57 I l5 48 16

688 287 I t6 45 59 20 56 3
Chi b0 cd t* l0 ddn dvdi 30

ddng viCn

chi bQ c6 tit 30 dan 100 tldng
viAn

l1 60 29 I

€

i

Chi bA c6 t2n 100 dang vi€n

t4 l7 l3 I
56 chi bQ <r6ng tting vi6n
chia thinh nhidu t6 <I6ne

43 808 2,388 I,139 I l0 526 l2 l0I Ong so oang vren l8,l7l 9,t78 6,537

Deng b0 co siiI

1.1 Chia theo sd lrqng tldng vi€n

Tit 30 diln 49 ddng viAn

Tir I00 diin 149 ddng vi€n

Tir I 50 daln 199 dang viAnA

1.2
Sd ctdng bQ m,it ddng fii ituqc
g,ao, u! quyen

- DBCS nd dang uy dugc
giao quyin ctip tAn co so
- DBCS nd dang uy dugc thi

dtem gtqo mQl so quyen cqp
ten co so

IIIII

Doanh nghiQp c6 v6n
Nhd rudc

xn

5

24
,,

5

165 t546 4,803 4,728

Ti 50 ddn 99 ddng vi€n

Ti 200 dang vian to lAn

Li I t- tttt
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Don vi
su nehiOp

Doanh nghiQp vA hgp t{c xf,

Doanh nghiQp c6 v6n
Nhd nuhc

Doanh nghi(p kh6ng cd vtjn Nhd nudc

nndc
niin giii

dttdi
50%

diir l€

C6ng
ty Cd
phdn

Doanh
nghi(p
tr nhdn

C6ng
ty

trdch
nhiQm

hfru
hen

Cdng
ty

hqp
dqnh

Hqp
tuic xA

Ngoiri
n uric

KhdcPhudng Thi trdn

C0
quan
Eing,
ch inh

quytn,
MTTQ,
t6 chfrc
CT-XH

C6ng
t6p

Ngodi
c6ng
tdp

Quin
d0i an

C6ng Nhd
nrdc
niin
giii

100%
v6n

Nhd
nudc

nin git
tt 50%

dteu le

td letl

STT Loei hinh xn

- DBCS nd ddng iry duqc uy
quyin tait nqp, khai trt dang
vien

.'
Chi b0 cd sit

3
Ding b0 b0 phan trrc thuoc
atins iiv co sO

Sii chi b0 truc thuAc ddng uy
b0 phd. n

Sil tuqng ddng viAn

4
Chi bQ trg'c thuQc iling iy co

s0
Chi bO cd tic 03 diin 05 ddns
viAn
chi b0 c6 ttr 06 diin 09 ddnS

viAn
ai ba cd t* 1o ttln tu6i 3o
dans viAn
Chi bi c6 tt 30 dtin 100 ddng
viAn

€

t

Chi bO cd bin 100 dang vien

56 chi bQ tt6ng rlAng vi6n
chia thinh nhiau t6 dAng

5

6 T6ng s6 ding vi6n

IIIIIIIIIIII

IIIII

LLtu i: Ngodi s6 heu bdo cdo ti ndm 3 t/t 2/20 t 0 diln 31/12/2023 theo bidu mdu tr1n, cdc cdp *y trlrc thuQc Tl( tidp

tuc cdp nhdt, bdo ctio Tidu Ban sd lieu thiins kc thdi didm 31/12/2024 vd thdi diiim 30/6/2025.
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THONG rt CAp u{.riNu, rnANn pn6, pANC UY TRI/C THUQC TRUNG LIONG

(NhiQm kj' 2010 - 2015,2015 - 2020 vir 2020 - 2025\

(Kdm theo Bdo cdo tii szss ' BC/TU ngdv y' tstzozl cila Tinh ily)

Bi thuUf vi6n ban thudng vgUy vi6n ban chAp hinh
2020-
2025

2015-
2020

2020-
2025

2015-
2020

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

s6
TT

Ti6u chi

II2 I2l4 l5l554 5l55T6NG SO

II22 2
Trong d6:
- Ddn tQc thiiiu s6

- T6n gi6o
12 258 t0

11l0,7
36 62428- Tdi cti

t th6n ld c6n nhdn-x
II- Si thu a6ng thdi ld chi tich

HEND

hucrn

- Cin bQ kh6ng ld ngudi dla

II I23l5l5 l45l55 54I Tu6i d&i
-Tirl8-30tu ol

I- Tu 3l - 35 tu6i
2 4- Tt 36 - 40 tu6i

I23 2-Tir4l - 45 tu6i
I34l8 l9-Ttr46-50tuol

2., 287 5t2t9- Tt 5l - 5 5 ru6i
1I I6I33 598- TrCn 55 tu6i

Tu6i binh qudn

1I2 12t4
15

l554 5l55) Trinh tlQ chuyOn m6n
n t

I- So cAp

I
TIIIIII

I

-I
I II IIIIII

II IIIIIIII ,,m-
-II I

II I IIII
IIII

II IIIII

IIIIII

IIIIII

LIIIIIIIIIII
IIIIII

II II

I I II I II
-I

II I I II III

ni6u s5 6

Ph6 Bi thu Ghi
cht[2010-

2015

3

1

-Nt
3

0

2

I

7

J



Uy vi6n ban ch6p hhnh Uf vi6n ban thudng vg Bi thus6
TT Ti6u chi 20t0-

2015
2015-
2020

2020-
2025

2010-
20ts

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
20ts

20t s-
2020

Ghi
chri

- Trung c6p
- Cao ddng
- D4i hqc 46 3t 22 t0 9 6 ., I I

- Th4c sj ,7
21 27 4 5 I 2 2 I

- Ti6n sV 2 2 2

3 Chrlc danh khoa hqc
- Ph6 gi6o su
- Giiio su

4 Trinh tlQ lf lu{n chinh tri 55 54 5t l5 t4 15 3 ) , I I I

- So cAp, chua qua ddo t4o
- Trung cdp I

- Cao cdp, ct nhdn 54 5l t4 t4 15 2 2 I I I

5
Trinh tIQ quin lf nhh
nufc theo ng4ch

55 54 51 l5 l4 3 2 2 I I I

- Chuy6n vi€n (tuong
<luong)

7 I

- Chuydn vi6n chinh
(tuong duong)

43 4',7 41 9 7 8

- Chuy€n vi€n cao C6p

(tuong duong)
5 ? ll 5 't 7 3 2 2 I i I

IIIII

III

IIr

IITT-IIIII rIIT ITII rIIIII IIITI I
II

IIIIIIIIIIII
IIIIIIII

rIII
ITIIITIIIIIII

I IIrr I IIIIIITI IIIII II

Lttu y: Si5 liQu bdo cdo t{nh t* thoi diAm ddu nhiQm k).

Ph6 Bi thu

2020-
2025

I

54 3



rHONG xt cAp uf cAp HUYPN vA nloxc Dt oNG
(NhiQm ky 2010 - 2015, 2015 '2020 vit 2020 - 2025)

(Kim theo Bdo cdo s6 s15 - BC/T|J ngdy { tstzozq cia Tinh iy)

sl6u s6 7

s6
TT Ti6u chi

Uy vi6n ban chAp hinh Uf vi6n ban thulng vg Bi thu
Ghi chti

2010-
2015

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2020-
2025

554 5r2 521 t62 164 168 3t 30 3l l6 I6 l6

Trong d6:
- Ddn tOc thi6u s6

44 4t 38 9 I t0 3 3 3 I 0

- T6n giSo l5 t5 l4 2 2 3 0 0 I 0 0

-NO 73 6l 87 t0 l4 20 J 2 4 0

- Trii crl 244 225 268 63 95 l4 l9 l9 5 3 3

- Xudt th6n ld c6ng nhdn 3 0 I 0 0 l0 0 0 0 0 0

- Bl th, d6;c tt'di ld chrl tich
HDND

0 0 3 0 I 0 0 0 0 I 1

- Bi thu d6ng thdi la chi tich
UBND

6 6
,7

5 0 0 8 7

- C6n b0 kh6ng ld ngudi tlia
hu'on

169 164 52 72 5t 24 7 8 8 7 7 6

I - 
t. -..I UOI Om 55,t 512 521 r62 t64 168 3l 30 3l l5 l6

- Tu l8 - 30 tu6i 4 4 0 0 0 0 0 0 0

- ftr:t - lS tu6i 45 45 l5 5 7 I 2 0 0 0 0

- Tir 36 - 40 tu6i 86 87 57 9 t'7 0 2 I I

-Tt4l -45tu6i 125 122 144 28 26 35 0 3 4 I 0 2

- Tir 46 - 50 tu6i ,128 t02 t43 45 45 49 l0 9 9 4 5

- Tir 5l - 55 tu6i 2 8',7 I t4 53 52 39 t4 8 4 3 3

- Trtn 55 tu6i 54 65 44 20 25 27 6 4 8
,|

6

Tudi binh qudn

Ph6 Bi thu

2015-
2020

2010-
2015

2015-
2020

TONG 56

I

62

0

0

l5

4

0

3

t3
6



Uy vi0n ban ch6p hAnh U! vi6n ban thudng vg Ph6 Bi thu' Bi thu's6
TT

Ti6u chi 2010-
20r5

2015-
2020

2020-
2025

2015-
2020

2020-
2025

20t0-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2020-
2025

Ghi chri

, Trinh tlQ chuy6n m6n
nghiQp vg

554 512 521 162 164 168 3r 30 3l l5 I5

- So cdp t2 0 t 0 0 0 0 I 0

- Trung cAp 49 8 I I I I I 0

- Cao tling l5 72 3 29 0 0 0 0

- Dai hpc 436 3r8 345 126 22 89 25 25 tl t2 4

- Thpc s! 30 9l 172 22 lt0 79 5 5 5 I 2 t0
_,,.- l len sy t2 9 2 2 2 0 0 l I a

3 Chfc danh khoa hgc 0 0 I I 0 0

- Ph6 gi6o su 0 a I 0 I I I 0 0

- Gi6o su 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trlnh ilQ lf lufn chinh tri s54 512 521 162 164 r68 3l 30 3l l5 l5 l6
- So c6p, chua qua tldo tao 76 96 I 7 4 0 0 0 I I

- Trung c6p I t4 2t3 78 t4 45 0 0 0 0 0

- Cao cdp, cu nh6n 364 203 l4l 5 168 3t 30 3l t4 t4 t6

5
Trinh iI$ quin lj nhi nu0c
theo ng4ch

554 5r2 52t 162 164 168 3l 30 3l l5 t5 t6

- Chuy6n vi6n (tuong tluong) 365 357 225 82 76 27 7 2 I I

- Chuy6n vi€n chinh (tuong
duong)

t87 r53 289 80 87 134 23 26 29 t4 l3 9

- Chuy6n vi6n cao c6p (tuong
duong)

2 2 7 0 I 7 I 2 2 0 1

IIIrII

I IIIIII r
II

III IIIIrIrr
III

II II
IIII

I II

Lnu j,: Sti liQu bdo cdo tinh tt thdi di€m ddu nhiQm k)

2010-
2015

2015-
2020

t6

0 0

24

0

I

442

I



rHONG rt cAPu{'coso
(NhiQm ki,2010 - 2015, 2015 -2020vir2020 -2025)

(Kdm theo Bdo cdo sa S$3' BC/TU ngdv 8" /3/2024 cfia Tinh fiv)

Bi uso 8

Bi thuPh6 Bi thuUf vi6n ban thutmg vgty viOn ban chAp hirnh
2020-
2025

Ghi chti2015-
2020

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

si6

TT Ti0u chi

46252t51t587 5565629r32,7983,3532,998

2l37 294658 48I t4104398 3t2Trong tl6:
- Din tQc thi6u s6

7527312845206 t8l220- T6n rao
542627 ll93605420 32643342- Nir

138 24t1467348219I,5971,446 t ,448- T6i cri
1t9

102

99 25 t23545 48th6n Id c6n nhnn-Xu
6476 680737 3850 595565

- Bi thu ddng thdi li cht
tich HEND

t'72501l0 494
- Bi thu ddng thoi li chri
tich UBND

l8 4tt60t38620216 2t43 44
- Crin bQ kh6ng Id nguoi dia

hucvn
462521 50t5715s65629t32,798 6303,3532,998I Tuiii ddi

I0 01308llt36 4195- Ti l8 - 30 tuiii
31 5 37529 1653633405373- Tt 3l - 35 tu6i

361',13 80929l 26/609 529409- Tt 36 - 40 tu6i
63l8 '752tt4138 I 19132658 6245ll- Tu 4l - 45 tu6i
737575 9l69143t62 296542'129- Tu 46 - 50 tu6i
128 t4t1565196142t29 268413520- Tt 5l - 55 tuiii

60781081073077167 8l292t.- I ren )) tuot

Tu6i binh qudn

IIIIIIII

I
II

I

IIIIIIII

IIII

-I
I II I II LI II

III

2020-
2025

TONG SO 630 501

435 54

32 9

439

322 60
90

5l 9 22

587

t6't 134 t52

387 92

89

627 t34

567 68

289 90 68



s6
TT Ti6u chi

0y viOn ban chdp hhnh Uf vi6n ban thudng vu Ph6 Bi thu' Bi thu
Ghi chri2010-

2015
2015-
2020

2020-
202s

2010-
2015

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2010-
2015

2015-
2020

2020-
202s

, Trinh tlQ chuy6n m6n
nghiQp vU

2,998 3,353 2,7E5 630 913 562 587 556 571 52r 50r 462

- So c6p 235 98 42 9 l0 13 77 27
- Trung cAp 797 804 201 241 t8t 3 219 78 73 182 t7

466 2t9 J6J 55 310 440 89 107 188 t39 220 9

- Dai hgc 1,416 2,073 1,997 276 382 109 226 267 194 t93 228 396

- Th?c sy '76 146 t69 t2 26 39 25 87
,7

34 55

- lren sy 8 l3 9 4 5 1 2 0 2 2

3 Chfc danh khoa hgc 3 3 0 0 I I 2 2 0 0

- Ph6 gi6o su 3 3 3 0 0 I 1 2 2 0 0

- Gi6o su 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trinh tIQ li lu$n chinh tri 2,998 3,353 2,185 630 913 562 587 s56 57t 52r 50t 462

- So c6p, chua qua dio tao 982 509 462 94 309 9 92 236 194 289 t42 l2
- Trung c6p t ,649 2,353 2,02s 429 405 334 329 265 323 133 t74 247

- Cao c6p, ct nhin 367 49t 298 t07 t99 2t9 166 55 99 t85 203

5
Trinh tIQ qurin lf nhir nudc
theo ng4ch

2,998 3,553 2,71E 630 913 562 587 571 521 501 462

- Chuy€n vi6n (tuong duong) 2,189 t,987 1,623 345 526 29s 341 323 333 266 259

- Chuy6n vi6n chinh (tuong
<luong)

806 |,s62 I,143 278 378 260 238 224 229 l2t 23? t99

- Chuydn vi6n cao cAp

(tuong tluong)
3 4 7 9 7 8 9 9 3 3 4

Lnu i;; SO li\u bdo cdo tinh ttr thdi di6m ddu nhiQm k).

2015-
2020

26

- Cao tUng

2

3

54

556

397

t2



THONGKTDQINGU CANBQ
DIpN BQ CHiNH TRI, BAN Bi THTIQUAN Lv

(Kim theo Bdo cdo tii s4l - BC/TU ngdy I tstzozl cia Tinh uy)

Bi6u s6 9

Ltru !,: Ngodi sii tiQu bdo cdo tt ndm 3t/12/2010 ddn 31/t2/2023 theo bi6u mdu tt'An, cdc cdp uy tnrc thu1c

Tl4 ti6p rttc cQp nhQt, bdo cdo Tidu Ban sii li€u thiing ka thdi di1m 3 t/12/2024 vd thdi ilidm 30/6/2025.

Thiri aii6m
Ghi chri

3lll2n020 3il12t2023
TT Chi ti0u

3t/12t2010

67 5)I 2

3 33I 55 tuqng

trong d6:

Ntr

DAn t6c thiOu s6

3
Dd kinh qua vi tri ldnh dao

o clia phuong, co quan khiic

2 D6 tu6i
Duoi 45 tu6i

Tir 46 ddn 50 tu6i

Tu 5l disn 55 tui5i

Tu 56 tu6i trd lcn

3 333 Trinh aI6 chuv6n m6n

Trung c6p

Cao ddng

l IDai hgc
2 2Thac s!

Ti6n s!
3 lLinh vgc <liro t4o 34

2I 2NQi chinh, phdp tuft

Quin dQi

C6ng an

Kinh t6, tai chinh

Khoa hoc t.u nhi6n, k! thuAt
IIKhoa hgc xi hQi, nhdn vdn

IXAy dung Ding
Hirnh chinh nhd nu6c I

D6i ngoai, hgp tdc qu6c t6

Khric

0 05 Chr?c danh khoa hgc

GiSo su

Ph6 gi6o su

3 36 Trinh iIQ lj luin chinh tr!
So cip, chua qua ddo tao

Trung cdp

JCao c6p, cft nhdn

III

30t6t202s

0

3



TH6NG KT DQI NGO CAN BQ DIEN BAN THTIONG YU
TiNH uY, HUYEN uY QUAN Lf

(Kim theo Bdo cdo tii S+5. - BC/TrJ ngdy { tstzozq cila Tinh ilv)

si6u s5 t0

DiQn BTV HuyQn fry quin ljDiQn BTV Tinh ty quin tf
3u12t20203ut2t20t03yt2/20233yt2t20t0 3y1212020

TT Chi ti6u

2,5872,,738 2,741289318 304I 56 luqng
195

482474434449Nir
232166 t76l9l8Ddn tOc thi6u s6

4082,394
o uan kh6ccohuona

D6 kinh qua vi tri l6nh <lao

2,5872,7412,158304 289318DQ tu6i2

4055906'79l3 320Du6i 40 tu6i
s37 63451537 4443Tir 41 d6n 45 tudi

135658 615675972Tt 46 d6n 50 tu6i
s3664998l0lTir 51 d.in 55 tu6i
2773657799Tii 56 tu6i trd len

2,5872,7412,758304318Trinh iIQ chuy6n m6n3

221 263152 t7Trung c6p

804 348071984 2Cao ding
1,457 r,942I 5 I I65228Dai hoc

585125 2586866Thac si
I447Ti6n s!

IIIt

III

3U1212023

trong il6:
562

23

294

96 634

82 257

289

J

238

5



Di$n BTV HuyQn riy quin lf

Ltru!,: Ngodi sti lt/u bao cdo t ndm 31/12/2010 ddn 31/12/202i theo biiiu mdu trAn, cdc crip t)y tr$c thuQc TW
fi6p tqtc cdp nhdt, bdo cdo Tiilu Ban sd liQu th6ns kC thdi di€m 3 t/|2/2024 vd thdi didm 30/6/2025.

DiQn BTV Tinh riy quin lf
TT Chi tiGu

3t/12t2010 3Ut212020 3t/12/2023 3yt2/2010 3t/12t2023
4 Linh vyc tliro t4o 248 289 2,658 2,641 2,587

NQi chinh, ph6p luft 69 64 95 746 827 L,O45

Qu6n dOi I I 5 111 151 55

Cdng an 8 9 7 256 292 77

Kinh tii, tdi chinh 38 40 43 892 601

Khoa hgc tg nhi6n, ky thuat 12 1 t4 294 297 301

Khoa hgc xd hQi, nh6n vdn 72 r00 393 154 380

XAy dgng Ddng 40 35 25 28 28 95

Hanh chinh nhd nudc I0l 102 33

0 0 0

Khric 2

Ch{rc danh khoa hgc

Girio su

Ph6 gi6o su

6 Trinh tIQ lf lu$n chinh tri 318 304 289 2,658 2,641 2,587

So cAp, chua qua ddo t4o 69s 581 l5

Trung cdp 12 7 1,035 990 1,606

Cao c6p, ct nhAn 292 282 1,070 966

IIIrIIIrIII
II
III

31112t2020

304

830

140

70

Di5i ngo4i, hgp t6c quOc ti5

I 0

5

l5

303 928



TH6NG rt xurx rHrIoNG ro cutlc oAxc vA oAxc vrtx
(Kdm theo Bdo ctio sii ql. - BC/TU ngay ! f 3/2024 cila Tinh iy)

ni6u s5 rr

Ltru i,: Ngodi sil ti€u bdo cdo ti ndm 31/12/20I0 din 31/12/2023 rheo biiu mdu rAn, cdc ctip uy tntc rhuQc TW tiiip tltc

cQp nhfir, btio cdo Tidu Ban sii liQu thiing kA thdi diAm 3l/12/2021 vd thdi tliin 30/6/2025.

Thtri ili6m
3U12t2020-
30t6t2025

Ghi chri
2010-2015 2015-2020

3U1212020-

3u1212023
TT Ti6u chi

2,5373,436 2,729I fnen tnutrng t5 chrfrc iting vir
tline vi6n

I Khen thrdng 6 chtc tling

3a
Sti t6 chric <ting c6p r€n tryc ti6p
co sd iluo. c khen, chia ra:

I- Ting cd

z- T{ng bing khen

410634 557
Sd t6 chric co sd ding tlugc khen,

chia ra:
b

66 5- T[ng cd

l038 7- Ting bnng khen

424590 545- T{ng gi6y khen

56 dnng b0 b0 phd" tryc thuQc

ddng ty co sd tlugc khen, chia ra:
c

- T{ng bing khen

- Tang giiy ktren

d
56 chi b0 bO ph|n Wc thuQc tling
b6 co sd <luoc khen, chia ra:

- Ting bing khen

- T4ng giAy khen

2,0972,802 2,1692 Si itdng vidn &tqc khen, chia ra:

16 104746- Ting bing khen

1,9932,556 2,093- T6ng gi6y khen

6,890 3,5996,140II Ting huy biQu Ding
1,983 760- Huy hiQu Ding 30 nim 2,871

948 I,054- Huy hiQu Eing 40 nnm 1,t67

3072,033- Huy hiQu Ding 45 ndm

497641 1,202- Huy hiQu Dang 50 nim

402 706595- Huy hi6u Ding 55 n5m

25t 151 160- Huy hi€u Dang 60 nim

3I422 49- Huy hi€u Ding 65 nim

2l193 ll8- Huy hi6u Ddng 70 nlm
4 62- Huy hiQu Ding 75 nlm

I- Huy hiQu Ding 80 nim

- Huy hi6u Ding 85 nim

- Huy hi€u Dring 90 ndm

IIIII

III



THONG xt cAp u{', co QUAN THAM wtuU ct.4 cAp u{, xrtvr rnn oAxc vrtx
rHEo ortu ro oBu lP oAxc

(Kim theo Bdo cdo t6 4l..nCtrU' ngdy |i..../3/2024 cia Tinh itv)

Bi6u 12

(DlrT: Ddns virn)

r6t tu6nCip ki6m tra
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D6ng vi€n duq'c ki6m traTT

mt51311 129 t07 84 5 632I

1,36510,2355,838t73I1,600C6p quin lf ttAng vi6nI

0Trung uong
222 22424C6p tinh vd tuong <tuong

6 66t 2966 160155221C6p huyQn va tuong duong
464341,3023l 5,4685,83 8I8I 1,355C6p co sd

2,846I 423023 003,184Ln cAp ui vi6n cAc cAp

0Ui, vien Trung uong
2 2l3l5Tinh iy vi€n ve tuong duong

I7 I62 20678lHuyQn ty vi€n va tuong duong
7 782 t676 67160566l

l0l0Deng rly vi€n tldng ty b0 phin
4230 58 41,486 I 0028t823I2,328Chi iry vi€n

r0,2355,s34s,838l1,600D6ng vi6n O c6c llnh vycIII
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0chi b0, chi ty
0Kh6c (ban chi tl4o, ti6u ban, hQi rtdng, t6 dang,...)

u K6t luin

055 c6 vi phqm

0Phei thi hdnh ki luat

0Da thi henh ky luat

B

00 0 0 0 0 0I T6 chrlc tling tluqc ki6m tra

0BCS dAng, tling tlodn d TW

0

Tinh iy, BTV, Thudng t4rc tinh ty vi tuong duong

0BCS tl6ng, tling doin cAp tinh vi tuong tluong

0C6c CQ tham muu cta c6p riy tinh ve tuong duong

HuyQn ty, BTV, Thuong trgc huyQn iy vd tuong duong

0Ding ty co sfl BTV dang fiy co sd

DAng iy bQ phin

chi b0, chi ty
0Khic (ban chi tlao, tii5u ban, hQi d6ng, t6 deng,...)

x6t tufnII
S5 c6 vi ph4m

0Phai thi hanh ki luat

Da thi hanh ki luat

C
NHIDM KY 2021-2025
(tinh tl5n 31t1212023)

0 I 1 2 0 0I T6 chrirc iling tluqc ki6m tra

0BCS dnng, tl6ng doin d TW
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8 92
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Tinh ty, BTV, Thudng trqc tinh ty vi tuong duong 0

BCS tling, tling tlodn c6p tinh vi tuong duong 0

0C6c CQ tham muu c0a cdp tiy tinh vi tuong tluong

0HuyQn tiy, BTV, Thudng tr{c huyQn ty vd tuong duong

0C6c CQ tham muu cta c6p ty huyQn vi tuong ducrng

DAng ty co sd, BTV ding ty co sd 0

Ding ty b6 ph{n 0

'l I I 2Chi bQ, Chi tiy

Kh6c (ban chid4o, tiiiu ban, hQi d6ng, t6 deng,...) 0

II K6t lufn

2 I ISii c6 vi ph4m

0Phii thi hinh kj, luflt

Da thi hanh ki luat 0

0 0 I ITONG CONG (A+B+C) 1

C6c CQ tham muu cta Trung uong
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ÎJ

N

oq

e
€
0e

-t t)
a

T6ng st6 tting vi6n rluqc gidm s6t

BCH TW, B0 Chinh td,
Ban Bi thu

C6c CQ tham muu cla Trung uong

N) q Tinh r)y, BTV tinh uj' vdtuong tluong

\ C6c CQ tham muu cta cAp riy tinh vd tuong duong

Ia
ol \o

-t o\ HuyQn ty, BTV HU vA tuong tluong

Cdc CQ tham muu cta cap ty huyQn vi tuong tluongl.) \) \o

Ddng ty co sd, BTV tlAng ty co sd\0
J.' t,J

ca

ea

Dnng iy bQ phin

o
oq

Y
=
!'.

chi bo
\oa

t)
t)

\J

l\,)

o\
rl

l.Js
o\+

viec thuc hien nhrng di€u rlang vi6n kh6ng ttugc ldm

Ti6u chuin ding vi€n, ti€u chudncAp riy vi6n

Viec thyc hien nhiQm vU dang vi6n, nhiQm vp cdp riy vi6n

a N)

.D

a a\
Vi6c ch6p hanh ngh! quy6t, chi thi, quy <tinh, kiit lu4n cta Dang;

. chinh s6ch, phep luat cta NhA nudc

\o \ ViQc chip hnnh quy chti ldm viQc, nguyen tic t6p trung din cht, chiS

d0 cdng t6c

o\
o\

Tu tudng chinh tri, giii gin tl4o drlc, l6i s6ng, tr6ch nhiQm n€u guong-o\
N)

t.J

\o K€ khai tai sin, thu nhip ci nhdn

z
.Or

0e

\o o Khdc|.)
l.) \.)

o\
-l

Sii deng vicn thuc hien t5t-.1

-.t{
tJ

S(i dang vicn c6 vi pham, khuyiit tlitim

X
..o

56 ttang vi€n chuyiin kiiim tra khi c6 d6u hiQu vi pham

Ill

II

I
I

llIIIIilll

T

I

ItIIIII

I

I

lII

II

ItII
n

.l

xz
S lt'('

a, P.o?
s.ao>.
3,. i
i\l o >.!si:zhs a
\-R <
!='i
C'' .\ lll)--sz
oa)< He's' E
: :rX
; Y'v

!t tar,ti .-1
S
NJ (,\o
SU
D t!'

AF

z

\!

o\

i.)

t\)

b.)
t.)

\o

o\

a

t\)

I

I

I

o\
L-
l-



I 2 3 4 J 6 7 I 9 10 1t 12 t3 t4 t5 t6 17 t8 20 2t 22 2i
0

Tinh iry viCn vd tuong duong l0 l0 3 l5 2 5 t0

Trong d6: Bi thu 0

Ph6 Bi thu 0

Huyen ty viCn va tudng
duong

44 t0 33 I t0 42 ll 6 27 4t 2

Trong d6: BI thu l0 9 I 5 l0 5 5 8 t0

5 3 2 3 6 5 5

Ding u! viOn 893 I 95 722 310 891 376 3t5 352 89r 2 2

Ding iy vi€n tling iry bQ

Ph6n

Chi u! vi0n 771 20 372 379 679 r ,660 804 701 828 769 2 2

r Ding vi6n O c6c llnh vgc 2,015 2,464 8,181 3,656 0 3,390 5,020 38 38

Ddng 165 7 27 2 84 45 35 t6l 73 97 t63 2

Hinh chinh, Nhd nudc I,072 t0 50 249 763 144 t,174 404 452 571 t,067 5

Dodn thd 73 5 60 8 l5 37 t4 l6 72 '73

Lgc lugng v0 trang 330 6 l8 24t 65 33 544 239 218 58 299 3l 3t

Sy nghiQp c6ng lfp 0

Sin xu6t kinh doanh, dich vtr 3,045 2,122 867 2,21I 5,984 2,822 2,798 2,400 3,045

C6c linh vyc kh6c 373 102 267 to 92 99 192 373

NHIPM Kv 2016-2020

I C5p quin lf ittng vi6n t2 )) 2,588 2396 1,672 0 5,544 1,355 t,106 164 3.826 s,393 l9 l7
Trung uong 0

C6p tinh vd tuong duong t6 16 5 tl l r6

C6p huyQn vd tuong <luong 264 6 4 20 23 248 72 20 t50 260 4 3

C6p co sd 5,132 ll0 I 2,588 57 2,376 |,649 5,291 I ,283 1,06 r t33 3,673 5,117 t5 t4

II CAp ty vi6n cdc c6p 0 0 283 t,2t9 2,087 I,353 1,869

U! vi6n Trung uong 0

Tinh iry vi€n vi tuong tluong 8 6 2 I 3 2 3 l 8

Trong d6: Bf thu 5 2 2 I 4
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22 -/Jt8 19 2l15 t6t1 t2 1)6 7 s 93 4 5I
Ph6 Bi rhu 0

I9 l4 100246 4t6 78 Il0lHuyQn ty vi€n vd tuong
tluong

30 30 I27 7 334Trong d6: Bi thu 34

5 65 39 8l1Ph6 Bi thu

932 l41,218 278 229 35l4 345787Ding u! vi€n 928

2020
Ding ty vi6n dnng ny bQ
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202 l9 634 829777 2t,4432 37 283 l9l80832Chi ut vi€n

3,826 s,393 l9 t75,544 1,355 1,106 t642,396 1,672 0344 2,588 570 0 22 0D{ng vi6n f c6c llnh vgc 5,412t

259 20 202 3ll264 67r58 I 49 4489Dang
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259 12 t2l0? 6t 43 t4836 2275 18 4 l3lLUc luqng vi trang 273

0Sp nghiQp cOng l$p

|,726 2,4573,007 469 474 77l,06662 | ,546 2San xu6t kinh doanh, dich vu 2,457

t79 I 441599 243279 l5 415 244l5'721C6c linh vyc kh6c
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NH|EM Kv 2021-2025
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 t0 11 t3 14 t5 t6 17 l8 20 2t 22 23

Trong d6: Bi thu 46 4 2 2 3 l8 2 6 46

Ph6 Bt thu l4 6 8 6 l

Ding u| vi€n 52J l3 7l 404 I 35 98 9 58 403 89 5 522 I
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43 28 t5 4 9 l3 l3 2 43
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Hdnh chlnh, Nhd nudc 1,042 12 90 434 I87 l9 156 600 166 |2 69 487 1,038 3 2

Eoin thd 265 I 94 170 63 7 70 102 43 27 5 85

LUc lugng vU trang 24 159 80 5 49 215 6 r30 378
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TH6NG T.6 cIAu SAt T6 CHIJC DANG THTO DIt'U 30 DIITU LO EANG

(Gidm sdt chuyAn dA)

(Kim theo Bdo cao s6 .frincnu, ngay ...$l.jstzoz4 cia Tinh iv)

(DW: Td ch*c eldng)
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BCS ddng, ddng dodn d Trung uong 0

Cdc CQ tham mtru cta Trung uong 0

Tinh ty, BTV, thudng trvc tinh iy vd
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p tinh vaBCS tling, cling tloin
3 3 3 2 2 2 I 3

C6c CQ tham muu cta c6p ty tinh va
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2 3 J 6 10 12 15 l6 2t 22 23

HuyQn ty, BTV, thudng truc huyCn ty
ve tuong duong

l6 t6 t6 9 t6

Cec CQ tham muu cia cdp riy huyQn

va tuong duong
0

Ddng ty co sd, BTV Ddng ty co sd 4 2t9 2 106 326 259 43 43 3 331

Enng ty bQ ph6n 0

Chi b0, Chi iry r,025 I t27 895 973 177 t6 128 |,023
Kh6c (Ban Chi d4o, ti6u ban, hQi

ddng, t6 dang...)
0

1,375 0 0 24 0 346 1,00t 0 l,3t 8 554 97t 22t 0 132 1,373
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BCS tling, <ling dodn d Trung uong 0

Cec CQ tham mm cria Trung uong 0

Tlnh ty, BTV, thu&ng truc tinh 0y va
tuong duong

0

BCS tling, tling dodn c6p tinh vd
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I I I I

C6c CQ tham muu cia cAp ty tinh ve
tuong duong

0

HuyQn ty, BTV, thudng truc huyen ty
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24 6 I 24

C6c CQ tham muu cta c6p ty huypn
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0

250 4 224 2 20 6t 4 5 38 249 I I

Ddng [y bQ ph{n 5 4 4 4 5
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Kh6c (Ban Chi tlqo, ti€u ban, hQi
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0

C0ng |,726 0 0 24 349 1,351 0 l,J9l 658 586 8l 0 0 0 50 313 1,722 4 3
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2 3 I J 6 a I IJ 18 25 26 28

III Dlng vien t} cdc linh vlrc 475 237 ,< 0 6 324 i67 0 0 8l 0 18 t8100

D6ng 49 29 t2 7 I t2 23 9 r0 9 8 3 t2 l I

Henh chinh. Nhe nu6c 301 190 86 r3 t2 I 4 31 r33 129 9t 78 32 30 28 172 II t0

Dodn thd 3r t6 3 3 I 9 2l 22 2t ll I I

LtIc luqng vt bang l5l 86 52 12 I II 60 80 4t t2 t6 16 22 64 I 5

Sy nghiQp c6ng l{p 0

SXKD, dich qr 34 26 5 3 2 I 4 27 3 6 27 I I

Linh vuc kh6c la4 I l3 I 5 83 97 50 l7 7 5l 4 4
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t6ng s5 t6 chr?c anng bi thi hinh ki luft

Khidn tr6ch

lllll CAnh c6o

Giai t6n

BCHTW, B0 Chinh tri, Ban Bi thu o

Tinh ui, BTv tinh uj vd tuong duong

-l HuyQn uj, BTV huyen ui ve tuong duong

Dang ui cs sd, BTv Dang ui co sd

vje." 
"h6 

herh Cuorg tirh chinh tr!, Didu l€ Drimg,

chri truong, nghi quy6t, chi thi, quy dinh, quy6t ttinh.

quy ch6, k6t lu6n, hu6ng din cl]a Dang

Vigc ch6p hdnh chinh sech, ph6p luat cia
NhA nudc

vre. . A6 harrh .z*,gryc" ti-c t6 chric vA ho4t ttQng

cta Deng, gi[ gin doen k6t noi bO, quy ch6 lam ,iec.
chii dO c6ng t6c, thgc hien dan chi trcng Dang

iil kiem; phdn&

ch6ng tham nh[ng, leng phl; quan lj, tdn luyQn phAm

ch6t, d+o aric, t6i si5ng cta deng vicn

ViCc lanh dao, chi dao thuc hdnh t

Viec lanh deo, chi d4o vd ti5 chuc thuc hiQn cii c6ch

henh chinh, cai c6ch tu ph6p

viec lanh dao, chi alao c6c co quan beo v4 ph6p luit
trong c6ng t6c didu tra, truy t6, xCt xt, thi hanh en

C6ng tac c6n b0
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Kilm tra theo DiAu 30 coa DLD

Kiam ra khi c6 DHVP cU. BTv cdp ty vd

Ci6i quy& td c6o cta ciD iy cAc clo

Khen[A r4hi 
",ia 

TCD, UBKT.6 d,rdi,
lran gi6o...)

ttl chl d?o clts6
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" "a,'-41'8
BCStan* dAng doin cdn tlnh vi tynC luorg

C6c CQ tham muu cta .6p ,iy rint ,a tu-g Ar-g

Huyen ui. BTV, Thudng tryc huyen uy va tuong duong

CAc CQ tham muu cia cap iy huyfn va tuong duong

?119:1'4l1q4v*'e
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5 6 8 t0 l3 l5 t63 I
'70 8 66 47 22'?Phii thi hnnh ki luat 234 25 139

44229 20 139 10 97 8Da thi hanh ki luat
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Trung uong
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Q T6ng s5 til chric iling drqc ki6n tre

UBKT Trung uqng

o
BXt\) UBKT tinh uy va luong duonS

UBKT huyen ui vi luong duong

N)\o UBKT ddnS ui co sd

O N)

Vi& chAp hiurh Cuong linh chinh lri, Diau rc DAng, chi
truonS, nShiquyaqchi thi, quy dinh, quy6t dinh, quy

ch6, kal luin cia Dang

z.o,

0q

viec chAp hdnh chinh sach, ph6p luat ctu Nhi nudc
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Viec thvc hanh dat kiem, phdng, ch6ng tham nhing,

Eng phi,liCu cqc

Quan li, rcn luyen phAm chAq dao rlrtc,l6i s6ng cua c6n

S, deng vien

C6ng tdc can bO

9\ -) Khac

T6 chfc d6!g c6 vi phcn

x
O Phni fii hlnh ki lua

&
p(,Dafiihhh ki luAr

I i

\o

LI
-t-l

I

I

3

1t



4 5 6 7 t2 t3 t6 t72 3 8 9 t0

135 95

6

29

Da thi hanh ki luat

Td chirc dAng c6 vi phgm

Phei thi henh ki luat

l0 3 6 I

82

I
5

23

3

3

77

l2

IO

4 33

6

3

B NIll0M Ki 2016-2020

I T6 chr?c ittng iluqc ki6m tra

0

0

0

2

0

44

62

1

33

34

2

43

43

I

t4 30

2

I8

22

2

2

8 57

2

4l 3

I

5 3

CAc CQ tham muu crla Trung uqng

Tlnh ty, BTV, Thudng trUc llnh iy vd tuong duong

BCS den& ddng doan cdp tlnh ve tuqng duqng

C6c CQ tham muu cia c6p ty tinh vi tuong duong

HuyQn ny, BTV, Thudng lruc huyen ty va tuonS duong

C6c CQ tham muu cta cdp ty huyfn vA ruong duorg

Dang ty co sd, BTV dang ty cq sd

Kh6c (ban chl dqo, tidu ban, hoi ddng, t6 deng,...)

BCS ding, ddng donn d TW

Dang ty b0 ph{n

Chi b0, Chi ty

II K6t luAn

101 8 t4T6 chrlc ddng c6 vi phgm

Phai thi hanh ki luAt

Da thi hanh ki luAt

9

6

79

7

4

49

3

2

39

2

2

62

3

3

r0 2't

2

C
NHIOM 2021-2025

tir.h dh 3ut2t2o23

I T6 chri'c iting ituqc ki6m tra
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NHIDM vq xltru tRn, crAu sAt
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Tlnh ty, BTV tlnh ny va tuotg duong 0

UBKT tlnh iy vd tuong dusng 0

Huyen iy, BTV huyen iy vd tuong duong t2 l2

UBKT huyen ty va hrong duong t2 12

Dang ty co sq BTV Deng ty co sd 184 184 24

UBKT ddng ty co sd 145 t45 t7
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Tinh ty, BTV tlni ty va tuong duo g 0
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Tinh ty, BTV tinh iy vd tuong duong 0 0

UBKT tlnh iy va tuong duong 0 0

Huyen iy, BTV huyen rly
va tuong duong

l9 l9 54 37 t'7 l6 3
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Tinh ty, BTV tinh iy va tuong duong 0 0

UBKT tinh ty va tuong duong 0 0
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Huyen iy, BTV huyen ny
ve tuong duong
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NHI0M KV 2o2l-202s
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THONG xf cIArvr sAr oAxc vttx cua 0v nax rctu rna cAc cAp
(Giam sdt theo chuyAn di)

(Kdm theo Bdo cdo sd .?S$actru, ngay ...(../s/2024 cfia Tinh iv)
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THONG r0 crAru sAt rO cnUc oAxc ctl uY BAN xrtryr rru, cAc cAp
(Gidn sdt rheo chuytn di)

(Kin theo Bdo crio sil 9l.1sc,fu, ngnv ...f,../3/2024 cna Tinh iv)
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